
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng 
anh chị em với tất cả sự khôn ngoan.  Hãy dạy dỗ, 
khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh 
ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời. 
Cô-lô-se 3:16 
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1Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA. 
2Hãy vui vẻ phụng sự CHÚA; 
    Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài. 
3Hãy biết rằng CHÚA, 
    chính Ngài là Đức Chúa Trời. 
    Ngài làm nên chúng ta,  
    chúng ta thuộc về Ngài; 
    Chúng ta là dân của Ngài, 
    là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài 
4Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; 
    Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài; 
    Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài. 
5Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài 
    vẫn còn mãi mãi; 
    Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời. 
Thánh Thi 100:1-5 
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Thờ phượng là hành động có một trọng tâm đúng hoặc tập trung 

vào chỉ một mình Đức Chúa Trời. Đó là dâng vinh hiển cho Đức 

Chúa Trời và hạ mình xuống. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta 

được nói phải thờ phượng Chúa và thờ phượng chỉ duy một mình 

Ngài. Chúng ta thờ phượng Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng 

ta thờ phượng Chúa vì chỉ một mình Ngài xứng đáng được thờ 

phượng. Có nhiều cách để chúng ta có thể thờ phượng Chúa 

nhưng điều quan trọng là chúng ta bắt đầu với thái độ đúng đắn 

trong sự thờ phượng, thành thật và khiêm tốn đối với Chúa. Trong 

Kinh thánh, chúng ta được bảo phải thờ phượng Chúa bằng cách 

dâng tất cả bản thân mình cho Ngài. Hơn nữa chúng ta có thể thờ 

phượng Chúa qua những lời cầu nguyện của mình, qua âm nhạc và 

những bài hát ca ngợi, và qua việc đọc Kinh Thánh, lời của Chúa. 

Ba hình thức thờ phượng đặc biệt cũng bao gồm việc dâng phần 

mười và lễ vật, làm báp tem cho các thân hữu mới và tuân giữ bữa 

tiệc thánh. 

Khởi Sự Thờ Phượng là một nguồn lực được thiết lập nhầm giúp 
các tín đồ mới, các nhóm mới và những hội thánh mới bắt đầu với 
những điều căn bản của sự thờ phượng. Nó bao gồm một tập hợp 
nhỏ những bài hát thờ phượng và những câu Kinh Thánh có thể 
được sử dụng trong sự thờ phượng. Cũng bao gồm một số điều để 
có một kế hoạch đọc Kinh Thánh thường xuyên; phần mười và của 
lễ dâng, báp tem và lễ tiệc thánh có thể áp dụng cho một hội thánh 
mới.  



 
 

                                                                 5 

 

Kinh Thánh không hướng dẫn chi tiết hoặc cụ thể về cách bắt đầu 

một buổi nhóm thờ phượng hoặc nghiên cứu Kinh Thánh. Đức 

Chúa Trời phải luôn là trọng tâm cho sự thờ phượng của chúng ta 

với nhau và chúng ta nên thờ phượng Ngài trong tâm linh và lễ 

thật (Giăng 4:23). Những điều cần bắt đầu của thời gian thờ 

phượng trong hội thánh của bạn hoặc thậm chí một nhóm nghiên 

cứu Kinh Thánh nên bao gồm: 

• Cầu nguyện (như thờ phượng và như cam kết với Chúa) 

• Làm chứng về những việc Chúa đã làm qua đời sống bạn 

• Ca ngợi Chúa qua Kinh thánh và bài hát 

• Đọc Kinh Thánh 

• Học Kinh Thánh cùng nhau 

• Cam kết về cách chúng ta sẽ áp dụng những gì Chúa đã 

dạy chúng ta và cách chúng ta sẽ chia sẻ nó với những 

người khác 

Các trang kế tiếp có chín chủ đề xung quanh mà bạn có thể tập 

trung vào nghiên cứu Kinh Thánh hoặc hội thánh. Những chủ đề 

này bao gồm: sự cứu rỗi, cầu nguyện, Kinh Thánh, môn đồ hóa, 

hội thánh, dâng đời sống Cơ Đốc Nhân, báp tem, tiệc thánh và 

dâng hiến. Với mỗi chủ đề, bạn sẽ tìm thấy một câu Kinh Thánh 

quan trọng, một Thánh Thi mà bạn có thể đọc cùng nhau trong sự 

thờ phượng và một bài hát để hát trong sự thờ phượng. 
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Sự Cứu Rỗi 
 
Câu Kinh Thánh Chủ Đề 
Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; 
những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. 
2 Cô-rinh-tô 5:17 
 
Lời Mời Thờ Phượng 
1Linh hồn tôi được an bình[a] nơi một mình Đức Chúa Trời; 
    Sự cứu rỗi tôi đến từ Ngài. 
2Chỉ một mình Ngài là vầng đá, 
    Là sự cứu rỗi và thành lũy của tôi, 
    Tôi sẽ không bị lay chuyển nhiều. 
3Các ngươi tấn công một người cho đến bao giờ? 
    Tất cả các ngươi định sát hại[b] người 
    Như bức tường nghiêng, như hàng rào sắp ngã sao? 
4Thật vậy, chúng chỉ bàn mưu phá đổ địa vị cao của người, 
    Chúng thích giả dối; 
    Miệng thì chúc phúc nhưng lòng lại nguyền rủa. Sê-la 
5Linh hồn tôi được an bình[c] nơi một mình Đức Chúa Trời, 
    Vì tôi hy vọng nơi Ngài. 
6Chỉ một mình Ngài là núi đá, 
    Là sự cứu rỗi và thành lũy của tôi, tôi sẽ không bị lay chuyển. 
7Sự cứu rỗi và vinh hiển của tôi ở nơi Đức Chúa Trời; 
    Núi đá uy lực và nơi trú ẩn của tôi đều ở nơi Đức Chúa Trời. 
8Hỡi dân ta, hãy luôn luôn tin cậy nơi Ngài. 
    Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. 
    Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta. Sê-la 
Thánh Thi 62:1-8 
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Duy nhất, Giê-xu 
Nhạc-Jonathon Douglas, Joel Houston; Dịch từ-David Dong - Khóa A♭ 

 
phiên khúc 
B 

Đời con hôm nay dâng lên Chúa Thánh. 
G#m7 

Duy danh Cha con vẫn khát khao. 
F#                      E 

Ngài đưa đôi tay đón ta cùng quay trở về. 
B 

Từ trong đau thương con tìm kiếm Chúa. 
G#m7 

Biết chắc có Chúa đưa lối khi cần. 
F#                   E 

Lòng con khiêm cung trước Chúa,ngợi khen Chúa. 
 
điệp khúc 
B         F# 

Duy nhất, Giê-xu. 
G#m7      E 

Chúa Đấng Chân Thần con xin quyết sống cho Ngài. 
B         F# 

Duy nhất, Giê-xu. 
G#m7    A 

Chúa Đấng Chân Thần con xin quyết sống cho Ngài. 
 
cầu nối 
B    F# 

Đường đi lẽ sống chính Cứu Chúa Giê-xu 
        G#m7                 E 

Ta sống bởi đức tin chẳng bởi những gì ta thấy. 
F#               E 

Nguyện luôn theo Cha suốt đời. 
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Cầu Nguyện 
 
Câu Kinh Thánh Chủ Đề 
Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin 
và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.  
Phi-líp 4:6 
 
Lời Mời Thờ Phượng 
1Lạy Đức Chúa Trời tôi, cũng là vua tôi, 
    Tôi sẽ tôn cao Chúa và ca tụng danh Ngài mãi mãi vô cùng. 
2Mỗi ngày tôi sẽ ca tụng Chúa 
    Và ca ngợi danh Ngài mãi mãi vô cùng. 
3CHÚA là vĩ đại và rất đáng ca ngợi; 
    Sự vĩ đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người. 
4Đời này sẽ truyền tụng công việc của Chúa cho đời sau; 
    Họ sẽ công bố những việc quyền năng của Ngài. 
5Họ sẽ nói về uy nghi, vinh quang và huy hoàng của Chúa; 
    Còn tôi sẽ suy gẫm các phép lạ của Ngài. 
6Người ta sẽ nói về quyền năng của các công việc  
đáng sợ của Chúa; 
    Còn tôi sẽ công bố sự vĩ đại của Ngài. 
7Người ta sẽ làm lễ kỷ niệm phúc lành lớn của Chúa 
    Và hân hoan ca hát về sự công chính của Ngài. 
8CHÚA hay ban ơn và có lòng thương xót; 
    Chậm nóng giận và đầy tình yêu thương. 
9CHÚA là phúc lành cho tất cả mọi người; 
    Ngài thương xót mọi tạo vật Ngài làm nên. 
10Lạy CHÚA, mọi tạo vật của Chúa đều sẽ cảm tạ Ngài 
    Và những người kính sợ Chúa sẽ ca tụng Ngài. 
11Họ sẽ nói về vinh quang nước Chúa 
    Và kể lại quyền năng của Ngài; 
12Để loài người biết các việc quyền năng Chúa 
    Và sự vinh quang huy hoàng của nước Ngài. 
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13Nước Chúa còn mãi vô cùng; quyền cai trị của Ngài đến đời đời. 
    CHÚA thành tín trong mọi lời hứa của Ngài và yêu thương đối   
    với mọi công việc Ngài. 
14CHÚA nâng đỡ mọi người bị ngã; 
    Ngài đỡ tất cả những người phải cúi đầu đứng dậy. 
15Mắt của mọi vật đều ngưỡng trông Chúa, 
    Ngài ban cho chúng đồ ăn đúng thì. 
16Chúa xòe bàn tay Ngài ra, 
    Thỏa mãn nhu cầu của mọi sinh vật. 
17CHÚA công chính trong mọi đường lối Ngài 
    Và yêu thương đối với mọi công việc Ngài. 
18CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, 
    Tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật. 
19Chúa thỏa mãn nhu cầu của những kẻ kính sợ Ngài; 
    Nghe tiếng khóc của họ và giải cứu cho. 
20CHÚA bảo vệ mọi người yêu mến Ngài 
    Nhưng sẽ hủy diệt mọi kẻ ghét Ngài. 
21Miệng tôi sẽ dâng lời ca ngợi CHÚA, 
    Hỡi mọi loài, hãy ca tụng danh thánh của Ngài muôn đời. 
Thánh Thi 145:1-21 
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Nhưng trước hết 
Nhạc-Karen Lafferty; Ma-thi-ơ 6:33 - Khóa A♭ 

 
phiên khúc 
E           G#m          A                      G#m       A                G#m  B 

Nhưng trước hết con hãy tìm kiếm Chúa, cùng với công nghĩa Cha. 
E           G#m          A      G#m A            G#m             B     E 

Ngài sẽ cung cấp tất cả mọi điều cần thiết. HA-LE-LU HA-LE-LU-YA 

 
điệp khúc 
E      B   A    G#m 

Ha-lê-lu-ya 
A      E       B 

Ha-lê-lu-ya  
E      B   A    G#m 

Ha-lê-lu-ya 
A            E               B E 

Ha-lê-lu-ha-le-lu-ya. 

 
 
 

Nhưng trước hết, 
hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời 

và sự công chính của Ngài, 
và Ngài sẽ ban them cho các con 

mọi điều ấy nữa. 
Ma-thi-ơ 6:33 
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Kinh Thánh 
 
Câu Kinh Thánh Chủ Đề 
Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc 
dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện 
con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời 
được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.  
2 Ti-mô-thê 3:16-17 
 
Lời Mời Thờ Phượng 
9Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong 
sạch?  Phải tuân giữ lời Chúa. 
10Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa, 
    Xin chớ để tôi lạc xa các điều răn Ngài. 
11Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi 
    Để tôi không phạm tội cùng Ngài. 
12Lạy CHÚA, tôi ca tụng Ngài, 
    Xin dạy tôi các quy luật Ngài. 
13Môi tôi sẽ công bố mọi phán quyết từ miệng Ngài phán ra. 
14Tôi vui mừng theo lời chứng của Chúa như 
    Vui vì giàu có. 
15Tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của Chúa 
    Và chú tâm vào đường lối Ngài. 
16Tôi vui thích trong quy luật của Chúa 
    Và không quên lời Ngài. 
Thánh Thi 119:9-16 
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Thánh Thi 23 
Truyền Thống - Khóa A♭ 

 
G   Em     C D              G           Em 

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 
             C     D 

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, 
G  Em 

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 
             C     D 

Ngài bổ linh hồn tôi. 
G  Em               C   D 

Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài 
G 

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, 
Em                    C          D 

Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi 
            C           Am               D 

Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 
G               Em 

Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; 
C   D     C  D 

Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 
G 

Quả thật, trọn đời tôi 
Em                C                 D 

Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; 
          C 

Tôi sẽ ở trong nhà. Đức Giê-hô-va 
D             G 

Cho đến lâu dài. 
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1CHÚA là Đấng chăn giữ tôi, 
    Tôi sẽ không thiếu thốn gì. 
2Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ    
    xanh tươi, 
Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh. 
3Ngài phục hồi linh hồn tôi, 
    Dẫn tôi vào đường lối công bình 
    Vì cớ danh Ngài. 
4Dù khi tôi đi qua 
    Thung lũng bóng chết, 
Tôi sẽ không sợ tai họa gì. 
    Vì Ngài ở cùng tôi, 
Cây trượng và cây gậy của Ngài 
    An ủi tôi. 
5Ngài bày tiệc đãi tôi 
    Trước mặt kẻ thù nghịch tôi, 
Ngài xức dầu trên đầu tôi, 
    Chén tôi đầy tràn. 
6Thật vậy, trọn đời tôi, 
    Phúc lành và tình yêu thương sẽ  
    theo tôi. 
Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA 
    Đến muôn đời. 
Thánh Thi 23 
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Sản Sinh Môn Đệ 
 
Câu Kinh Thánh Chủ Đề 
Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-
tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức 
Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và 
này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.” 
Ma-thi-ơ 28:19-20 
 
Lời Mời Thờ Phượng 
1Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi, 
    Xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài  
   trên chúng tôi.  Sê-la 
2Để đường lối Ngài được thông biết trên đất, 
    Và sự cứu rỗi Ngài được thông hiểu trên khắp các quốc gia. 
3Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài, 
    Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài. 
4Hỡi các nước, hãy vui mừng và ca hát, 
    Vì Ngài phán xét công bình các dân 
    Và hướng dẫn các nước trên đất. 
5Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài, 
    Nguyện muôn dân ca ngợi Ngài. 
6Nguyện đất sinh sản hoa màu, 
    Nguyện Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi  
   ban phước cho chúng tôi. 
7Lạy Đức Chúa Trời, xin ban phước cho chúng tôi, 
    Nguyện các dân trên khắp trái đất hãy kính sợ Ngài. 
Thánh Thi 67:1-7 
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Quyền Năng Cứu Rỗi 
Nhạc-Ben Fielding, Reuben Morgan; Dịch từ-David Dong - Khóa A♭ 

 
phiên khúc 1 
E               A 

Nhân gian luôn khát khao ân tình, tình yêu thương Chúa 
         F#m7 
     không phai tàn. 
E    D                  A 

Hỡi Chúa hãy xót thương con, xin Cha luôn thứ tha muôn tội, 
             F#m7              D     D  E  D  E 

Lòng khoan nhân Chúa ôi cao vời, thế giới được dựa nương. 
 
điệp khúc 
A                 E        D                A 

Cứu Chúa Ngài làm đồi núi đổi dời, Chúa Đấng quyền năng cứu  
     nhân loại. 
 F#m                  E       A         E 

Quyền năng Chúa cứu thế nhân.  Muôn năm sau Cha luôn luôn  
     cứu vơt người. 
         D  A             F#m 

Đắc thắng sự chết đến muôn đời, phục sinh vinh hiển Giê-xu. 
 
phiên khúc 2 
E                   A                        F#m7 

Ngài đêm con đến nơi an bình, mang đi hết bao chán chường. 
E  D    A 

Làm mới con luôn hằng ngày!  Nguyện đi theo Chúa đến suốt đời 
           F#m7                D    D  E  D  E 

Con luôn tin quyết trong tâm hồn, xin luôn vâng theo Chúa. 
 
cầu nối 
E                 D            A F#m 

Hiển vinh Chúa khắp, trên trân thế hôm nay.  Nguyên ngợi ca. 
E  D  A    F#m 

Tán dương Chúa Đấng sống lại rất hiển vinh (Giê-xu…)  
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Hội Thánh 
 
Câu Kinh Thánh Chủ Đề 
Vậy anh chị em là thân thể của Chúa Cứu Thế và mỗi người là 
một phần của thân thể ấy.  
1 Cô-rinh-tô 12:27 
 
Lời Mời Thờ Phượng 
1Hãy đến ca hát tán dương CHÚA; 
    Hãy hân hoan reo hò cho Chúa là vầng đá cứu rỗi chúng ta. 
2Hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ; 
    Hãy hân hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài. 
3Vì CHÚA là Đức Chúa Trời vĩ đại; 
    Ngài là vua vĩ đại hơn tất cả các thần. 
4Ngài nắm trong tay các vực sâu của quả đất; 
    Những đỉnh cao của núi non cũng thuộc về Ngài. 
5Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng; 
    Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên. 
6Hãy đến, cúi đầu và thờ phượng Ngài; 
    Hãy quỳ gối trước mặt CHÚA, Đấng Tạo Hóa chúng ta. 
7Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta; 
    Chúng ta là con dân mà ngài chăn giữ, 
    Là đàn chiên mà tay Ngài bảo vệ. 
 Ngày nay, ước gì các ngươi nghe tiếng Ngài! 
Thánh Thi 95:1-7 
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Anh Em Trong Chúa Giê-xu 
Truyền Thống - Khóa A♭ 

 
phiên khúc 1 
C 

Trong Danh Chúa Giê-xu, chúng ta là anh em với nhau. 
Dm            G              C 

Trong Danh Chúa Giê-xu, chúng ta là một gia đình. 
C          Dm 

Trong Danh Chúa Giê-xu, chúng ta là một thân trong Christ. 
F              G            C 

Yêu thương và hiệp một như Chúa hằng dạy khuyên chúng ta. 
 
phiên khúc 2 
C 

Đưa tay trái lên đi, chúng ta là anh em với nhau. 
Dm                G  C 

Đưa tay phải lên đi, chúng ta là một gia đình. 
C                Dm 

Đưa luôn cả hai tay, chúng ta là một thân trong Christ. 
F             G            C 

Yêu thương và hiệp một như Chúa hằng dạy khuyên chúng ta. 
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Đời Sống Kết Ước 
 
Câu Kinh Thánh Chủ Đề 
Ngài lại bảo tất cả các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ 
chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta. Vì ai 
muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; nhưng ai hy sinh tính 
mạng vì Ta, thì sẽ cứu được.” 
Lu-ca 9:23-24 
 
Lời Mời Thờ Phượng 
1Chớ phiền lòng vì kẻ ác, 
    Đừng ganh tị với người làm điều dữ. 
2Vì như cỏ, chúng sẽ sớm tàn. 
    Và như cỏ xanh chúng sẽ héo. 
3Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành. 
    Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài. 
4Hãy vui mừng trong CHÚA, 
    Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn. 
5Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA, 
    Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. 
6Ngài sẽ khiến sự công chính ngươi chiếu ra như ánh sáng, 
    Và sự phán đoán ngươi như giữa trưa. 
Thánh Thi 37:1-6 
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Cho đến khi Chúa lại đến 
Nhạc-Ko Hyong Won; Dịch từ-Duy Thuần - Khóa A♭ 

 
phiên khúc 
C        Am     F 

Con quyết tiến bước trên đường Chúa đã chọn, cho đến lúc Chúa  
      G         C 
     yêu trở lại vinh quang. 
           Am        Em    F                 G   C 

Dẫu đường hẹp, và chông gai, thập tự giá vác trên mình hoài. 
C    Am             F 

Con biết trước cuối con đường dấn thân này, con sẽ thấy Chúa   
      G        C 

     yêu trở lại bên con. 
          Am  Em        F               G   C 

Chúa nhân từ đầy hiển vinh, Ngài vui đón rước con vào lòng. 
 
cầu nối 
F            C   F      G 

Trước lúc Chúa Cứu Thế trở lại thế gian, con xin dâng đời con  
     chăm lo công việc Cha. 
F            C       F     G 

Đến lúc Chúa Cứu Thế trở lại thế gian, con xin dâng lòng con ngợi  
     khen Giê-xu. 
 
điệp khúc 
C                    Am  F           Dm     G 

Ngài là Đấng con hằng dấu yêu, Giê-xu Christ là Vua hiển vinh.   
C                    Am       F         G            C 

Ngài là Đấng con hằng dấu yêu, trên trần gian Cứu Chúa đời đời. 
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Lễ báp tem là bước đầu tiên rất quan trọng của sự vâng phục đối 

với người tin mới và là một bằng chứng tuyệt vời về đời sống mới 

mà họ có trong Chúa Giê-xu Christ. Báp tem cũng là một thời gian 

thờ phượng quan trọng cho hội thánh. Phần này chứa một câu 

Kinh Thánh, một Thánh Thi thờ phượng và một bài hát thờ phượng 

có thể được sử dụng bởi hội thánh trong thời gian thờ phượng. 

Tiếp theo bài hát là một số hướng dẫn về cách báp tem cho một 

tín đồ mới.  
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Câu Kinh Thánh Chủ Đề 
Vậy, qua Báp-tem chúng ta được chôn với Ngài vào trong sự 
chết, cho nên cũng như Chúa Cứu Thế nhờ vinh quang của Cha 
được từ chết sống lại thì chúng ta cũng có thể sống trong đời 
sống mới thể ấy. 
Rô-ma 6:4 
 
Lời Mời Thờ Phượng 
1Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, 
    Miệng tôi hằng ca ngợi Ngài. 
2Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA, 
    Những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng. 
3Hãy cùng tôi tán dương CHÚA, 
    Hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài. 
4Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, 
    Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. 
5Những người ngưỡng trông Ngài được chiếu sáng, 
    Và mặt họ chẳng hề hổ thẹn. 
6Kẻ khốn cùng này kêu cầu, CHÚA nghe lời người, 
    Và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ. 
7Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài 
    Và giải cứu họ. 
8Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao! 
    Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài. 
9Hỡi các thánh, hãy kính sợ CHÚA. 
    Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì. 
10Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát, 
    Nhưng những người cầu khẩn CHÚA không thiếu  
   một điều tốt lành nào. 
Thánh Thi 34:1-10 
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Chỉ Trong Đấng Christ 
Nhạc-Keith Getty, Stuart Townend; Dịch từ-Minh D Nguyễn - Khóa E 

 
phiên khúc 1 
 A E         A                      B 
Vì riêng Giê-xu là nguồn cậy trông, 
E/G#      A             F#m7 B7  E 

ánh sang, năng lực, khúc ca cho tôi. 
    A                 E      A              B 

Nền trụ nơi đây, nhờ Giê-xu xây, 
E/G# A     F#m7    B7         E 

dẫu bao khô hạn bão giông không lay. 
     E/G#   A           E/G#  Bsus 

Tình Ngài cao vút, thẳm sâu an bình, 
        E/G#           A    C#m7          Bsus 

sợ hãi nay yên, khốn nguy xa lìa. 
     A           E 

Ngài là an vui, 
     A  B      E/G#    A   F#m B      E 

trọn cuộc đời tôi đừng trong ân tình Giê-xu Christ thôi. 

 
phiên khúc 2 
     A     E         A       B 

Một mình Giê-xu, hình người vui mang, 
E/G#   A             F#m7  B7        E 

vốn thân Vua Trời xuống nơi nhân gian. 
 A                 E            A       B 

Là quà yêu thương, đầy tràn công minh, 
E/G#        A                     F#m7     B7       E 

nhiếc khinh bởi người Chúa mong cưu mang. 
   E/G#        A            E/G#               Bsus 

Rồi Giê-xu chết ở trên thập hình, 
       E/G#          A              C#m7          Bsus 

dòng huyết tuôn rơi, xóa muôn tội tình. 
          A       E                A              B 

Chuộc tội nhân gian, Ngài chịu miệt khinh, 
E/G#                       A         F#m   B      E 

sống nay tôi nhờ Christ xưa hy sinh. 
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phiên khúc 3 
      A         E                 A                 B 

Ngài được chôn trong mồ huyệt niêm phong, 
E/G#  A     F#m7 B7      E 

ánh sang nay chịu tối tăm vây quanh. 
     A   E        A           B 

Ngài vượt lên cao, vào ngày quang vinh, 
E/G#                       A         F#m7 B7     E 

bước ra mộ phần Chúa tôi phục sinh. 
     E/G#   A                 E/G#          Bsus 

Nhờ Ngài đắc thắng, bóng đêm lụi tàn, 
 E/G# A   C#m7           Bsus 

tội lỗi không sao bắt tôi phục hàng. 
          A     E           A            B 

Thuộc Ngài tôi dâng, và Ngài thuộc tôi, 
E/G#    A                 F#m7  B         E 

Christ mua tôi bằng huyết xưa tuôn rơi. 

 
phiên khúc 4 
   A      E            A     B 

Đời sạch trong thay, địa ngục xa ngay, 
E/G#                     A                             F#m7 B        E 

ấy do năng quyền Christ trong tôi nay. 
 A E             A                   B 

Từ ngày sinh ra, về ngày tàn hơi; 
E/G#                  A                      F#m7 B7       E 

Giê-xu soi đường dắt chăn muôn nơi. 
 E/G#  A               E/G#            Bsus 

Dù quyền âm phủ, chước mưu con người, 
         E/G#  A    C#m7         Bsus 

chẳng kéo tôi ra khỏi tay Giê-xu. 
       A           E                    A          B 

Ngày Ngài quang lăm, hoặc gọi tôi đi, 
E/G#              A                        F#m7 B     E 

quyết luôn nương nhờ Christ không phân ly. 
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Báp tem là thời gian làm chứng và thờ phượng cho Tín hữu mới 
và cho hội thánh. Các câu hỏi và sự hướng dẫn sau đây có thể giúp 
bạn trong việc báp tem cho một tín hữu mới. 
 
1)  Điều gì cơ bản cho sự cứu rỗi của chúng ta? 
Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Ðức Giê-su là Chúa và lòng ngươi 
tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ 
được cứu; Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận 
nơi miệng thì được sự cứu rỗi.  Rô ma 10:9-10 
 
Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.  Rô ma 10:13 
 
Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, 
đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Ðức 
Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm, để 
không ai có thể khoe mình.  Ê phê sô 2:8-9 
 
2)  Vậy thì tại sao chúng ta phải nhận Báp tem? 
 

✓ Chúng ta phải làm Báp tem bởi vì đây là  
mạng lệnh của Chúa Giê-xu. 

 
Ðức Giê-su đến gần và bảo các môn đệ: “Tất cả thẩm quyền trên 
trời, dưới đất đều đã giao cho Ta.  Vậy, hãy đi làm cho muôn dân 
thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Ðức Chúa 
Cha, Ðức Chúa Con và Ðức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã 
truyền cho các con.  Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến 
tận thế.”  Ma thi ơ 28:18-20 
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✓ Chúng ta nên làm Báp tem bởi vì đây là một gương mẫu 
của Chúa Giê-xu và bởi vì Ngài phán nó là một cách để 
làm trọn sự công chính. 

 
Thế rồi Ðức Giê-su từ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh để 
nhận phép báp-tem.  Nhưng Giăng từ chối, và nói rằng: “Chính tôi 
mới cần Ngài làm phép báp-tem, thế sao Ngài lại đến với tôi?”  Ðức 
Giê-su đáp: “Bây giờ hãy cứ làm đi, để chúng ta làm trọn mọi quy 
lệ công chính, vì như thế là hợp lẽ.”  Giăng vâng lời Ngài.  Vừa khi 
chịu phép báp-tem xong, Ðức Giê-su liền bước lên khỏi nước.  Kìa, 
bầu trời mở ra, Ngài thấy Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời giáng 
xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài.  Có tiếng từ trời phán rằng: 
“Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”   
Ma thi ơ 3:13-17 
 

✓ Chúng ta nên làm Báp tem bởi vì đây là một bằng chứng 
của việc có một đời sống mới trong Giê-xu Christ. 

 
Như vậy, tất cả các anh chị em đều là con Ðức Chúa Trời bởi đức 
tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su.  Vì anh chị em tất cả đều đã chịu 
phép báp-tem vào trong Chúa Cứu Thế thì đã mặc lấy Chúa Cứu 
Thế.  Ga la ti 3:26-27 
 
3)  Chúng ta nên nhận Báp tem như thế nào? 
Chúng ta nhận Báp tem bằng cách dìm mình vào trong nước, đi 
vào bên dười mặt nước sau đó được nâng lên khỏi nước. Đây là ý 
nghiã gốc của Báp tem. Cách chúng ta được Báp tem cũng quan 
trọng bởi vì nó chỉ ra dấu hiệu của sự chôn vùi (khi chúng ta dìm 
xuống dưới nước) và ngẩng lên sống lại. Báp tem không phải là 
một cách để rửa sạch tôi lỗi. Báp tem là hình ảnh của sự chết  và 
sự sống lại một cuộc đời mới. 
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Anh chị em không biết rằng tất cả chúng ta đã được báp-tem vào 
trong Chúa Cứu Thế Giê-su là chúng ta được báp-tem vào trong sự 
chết của Ngài sao?  Vậy, qua Báp-tem chúng ta được chôn với Ngài 
vào trong sự chết, cho nên cũng như Chúa Cứu Thế nhờ vinh quang 
của Cha được từ chết sống lại thì chúng ta cũng có thể sống trong 
đời sống mới thể ấy.  Rô ma 6:3-4  
 
Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, 
không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, 
tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Ðức Chúa 
Trời, là Ðấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.   
Ga la ti 2:19-20 
 
4)  Khi nào chúng ta nên làm Báp tem? 
Trong Kinh Thánh mỗi ví dụ của những người nhận Báp tem được 
bày tỏ đó là họ đã được Báp tem gần như ngay lập tức khi họ tin 
nhận Chúa Giê-xu. Không có mạng lệnh khi nào nên thực hiện 
nhưng cũng không có lý do trì hoãn.  Báp tem không phải diều gì 
đó chúng ta tìm được. Nó là hình ảnh, là bằng chứng của nhũng gì 
đã xảy ra rồi trong đời sống của chúng ta. 
(Xem:  Công Vụ 2:41-42; 8:36-38; 16:15; 16:31-33) 
 

✓ Lập kế hoạch thời gian để chịu phép Báp tem hoặc làm 
phép Báp tem cho một người. 

 

• Tìm một điạ điểm để bạn có thể nhận Báp tem (như một 
dòng song, hồ, hồ bơi, hoặc bồn tắm). 

 

• Mời bạn của người chịu phép Báp tem đến tham gia.  Đây 
là khoản thời gian để giải thích cho họ quyết định của bạn 
đi theo Giê-xu Christ. 

 

• Mang theo quần áo để thay và một khăn tắm nếu có thể 
được. 
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• Có một ai đó đọc một vài câu Kinh thánh về Báp tem. Nếu 
có thể được hát một bài hát ngợi khen và thờ phượng Đức 
Chúa Trời và có một ai đó nói một lời cầu nguyện. 

 

• Người chịu phép Báp tem nên chia sẻ một lời chứng ngắn 
gọn về quyết định của mình để kết ước cuộc đời của họ 
với Giê-xu Christ và họ đã được Báp tem như thế nào bày 
tỏ cho người khác thấy cam kết đó. 

 

• Người đang chịu phép Báp tem nên đứng (hoặc ngồi) 
trong nước. Người giúp đỡ họ nên nói một vài điều như 
thế này: 
 

“(tên của người đang nhận phép Báp tem), tôi đang làm 
Báp tem cho bạn bởi vì bạn có một cam kết cuộc đời 
bạn cho Giê-xu Christ như là Chúa và Cứu Chúa của bạn.  
Tôi làm Báp tem cho bạn trong danh của Đức Chúa Cha, 
Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh.” 

 

• Kế đến người giúp đõ nên nhẹ nhàng kéo người được Báp 
tem xuống dưới mực nước và sau đó đem người đó ra khỏi 
nước ngay lập tức. Không có gì là huyền bí về nước và các 
hành động của Báp tem nhưng để giữ cho các biểu tượng 
chính xác bạn nên chắc chắn rằng người đó đã hoàn toàn 
ở dưới nước và trở ra. 

 

• Người cầu nguyện khác nên nói và hát nhiều hơn nếu có 
thể. 
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Chúa Giê-xu thành lập tiệc thánh của Ngài như là một thời gian để 

nhắc chúng ta nhớ đến Ngài và sự hy sinh của Ngài đã chết cho 

chúng ta. Các yếu tố của bữa tiệc thánh tượng trưng cho thân thể 

của Chúa Giê-xu đã bị tan vỡ và máu đã đổ ra khi Ngài chết cho 

chúng ta (Mat 26:17-19,26-30). Tiệc thánh được thực hiện như 

một hành động thờ phượng của các tín hữu đã nhận Báp-tem. Ðó 

cũng là thời gian nhắc lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta và 

xem xét lại cuộc sống của chúng ta. Và cũng là thời gian xưng tội 

cá nhân, ăn năn hối cải sự tái phạm của mình để cam kết theo Chúa 

Giê-xu (1 Cô 11:23-29). 

Bạn nên lên kế hoạch thời gian thường xuyên nhóm lại với hội 

thánh của mình để quan sát bữa tiệc tiệc thánh. Bắt đầu thời gian 

cầu nguyện. Hãy cho mọi người thời gian để xem xét mối quan hệ 

của họ với Đức Chúa Trời và xưng tội với Chúa, tìm kiếm sự tha thứ 

của Ngài. Thường thì thích hợp để đọc một số Kinh thánh bằng 

cách sử dụng các tài liệu tham khảo được liệt kê ở trên hoặc những 

người theo dõi trang này. 

Chuẩn bị một lượng nhỏ bánh mì hoặc bánh quy giòn và nhờ ai đó 

cầu nguyện và cảm ơn về bánh mì, bẻ nó và cho mỗi người một 

miếng nhỏ. Hướng dẫn mọi người ăn bánh như một biểu tượng 

của thân thể Jesus Christ, bị tan nát vì sự cứu rỗi của chúng ta. 
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Tiếp theo chuẩn bị một ít nước nho đổ vào cốc cho mỗi người. Một 

lần nữa có người cầu nguyện và tạ ơn nước trái cây và truyền cốc 

cho mọi người. Hướng dẫn mọi người uống cốc như một biểu 

tượng của dòng huyết Chúa Jesus Christ đổ ra cho sự cứu rỗi của 

chúng ta. kết thúc buổi lễ tiệc thánh bằng một bài hát thờ phượng 

(bạn có thể sử dụng bài hát sau đây). 

 
Câu Kinh Thánh Chủ Đề 
26Đang khi ăn, Đức Giê-xu cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các 
môn đệ, và phán: “Hãy nhận lấy và ăn. Đây là thân thể Ta.” 
27Rồi Ngài cầm chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: “Hết 
thảy các con hãy uống đi. 28Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước 
đổ ra cho nhiều người được tha tội. 
Ma-thi-ơ 26:26-28 
 
Lời Mời Thờ Phượng 
1Tôi sẽ ca hát về tình yêu thương và về sự công bình của Chúa. 
    Lạy CHÚA, tôi sẽ ca tụng Ngài. 
2Tôi sẽ cư xử khôn ngoan, 
    Theo đường toàn vẹn. 
Ôi! Khi nào Ngài mới đến với tôi? 
    Tôi sẽ lấy lòng thành thật mà sống trong nhà tôi; 
3Tôi sẽ không để điều gì xấu xa 
    Trước mặt tôi; 
Tôi ghét hành động của những kẻ từ bỏ Chúa; 
    Tôi không để việc ác dính dấp đến tôi. 
4Tôi sẽ lánh xa tâm trí đồi trụy, 
    Tôi sẽ không biết đến điều ác. 
Thánh Thi 101:1-4 
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Cho Đến Mãi Mãi 
Nhạc-Sean Goh; Dịch từ-Joshua Phạm - Khóa A♭ 

 
phiên khúc 1 
A     D          E              A 

Gai đâm thấu buốt nơi trán Giê-xu. 
               D     E       A          A7 

Bao nhiêu rủa sả chất hết trên Ngài 
 D E         F#m 

Lằn roi chứng minh cho cả thế giới, 
B7            D       E        A 

Ngài yêu con đến nỗi chết thay con. 
 
phiên khúc 2 
A D       E                A 

Cha đã xóa hết tất cả lỗi lầm, 
        D           E A     A7 

Giê-xu chết thế công lý đã trọn 
  D        E         F#m 

Vì Ngài quá yêu bằng lòng hy sinh, 
B7     D     E              A 

Nguyện xin thánh ý của Cha được trọn 
 
điệp khúc 
A              D   E                   A 

Tất cả ô tội, huyết Cha xóa rồi, 
         D  E              F#m 

Chính con được chuộc bởi ân điển Chúa. 
      D          E       A 

Cánh tay nhân từ kéo ôm con vào. 
    D    E          A 

Mắt con bây giờ thấy Chúa yêu thương. 
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phiên khúc 3 
A          D               E    A 

Cho đến mãi mãi con sẽ ca tụng, 
                 D               E       A 

bởi huyết Giê-xu con mãi công bình 
                  D F# 

Ngài đã chết thay phục sinh vinh quang, 
 A     E    A 

là Vua vinh hiển của con trọn đời. 
 
cầu nối 
                D          A  D           A 

Ha-le-lu-gia! Ha-le-lu-gia! Ha-le-lu-gia! Ngợi ca Giê-xu!  
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Chúa sở hữu tất cả mọi thứ (Thánh Thi 24:1). Trong sự thờ phượng của 
chúng ta với Chúa, chúng ta đã được kêu gọi trả lại cho Chúa một số 
những gì mà Ngài ban cho chúng ta. Một loại dâng hiến là dâng hiến cuộc 
sống cuả chúng ta trong sự phục vụ Ngài (Rô-ma 12:1). Chúng ta cũng 
nên dâng cho Chúa của chúng ta thời gian, ân tứ, tài năng và tiền bạc của 
chúng ta. Có hai loại chính của dâng hiến:  

 
Thuế một phần mười – Một phần mười là yêu cầu của Chúa. Nó thuộc 

về Chúa. Nó thực sự không phải là dâng hiến nhưng nó là những gì chúng 
ta được lệnh phải trả lại. Đây là một phần mười thu nhập của chúng ta 
(Lê-vi 27:30-31). Chúa phán với chúng ta là hãy mang tất cả một phần 
mười vào nhà của Chúa và nếu chúng ta không làm như vậy chúng ta 
đang ăn cắp của Ngài và bị rủa sả (Ma-la-chi 3:8-10). 
 

Tình yêu hay quà dâng hiến – Tình yêu hay quà dâng hiến là cái gì đó 

mà chúng ta dâng cho vượt trên một phần mười của chúng ta. Nó có thể 
là giúp đỡ cho một phần cụ thể nào của Hội thánh hoặc một gia đình có 
nhu cầu. Làm sao để khi bạn dâng hiến bởi tình yêu thì đó là một quyết 
định cá nhân của bạn được Chúa hướng dẫn (2 Cô-rinh-tô 9:7).  
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Câu Kinh Thánh Chủ Đề 
10Hãy đem tất cả các phần mười vào kho của Ta để nhà Ta có 
lương thực. Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, 
để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước 
xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng? 
Ma-la-chi 3:10 
 
Lời Mời Thờ Phượng 
21Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, 
    Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người. 
22Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn 
    Và công bố những công việc của Ngài qua những bài ca vui vẻ. 
Thánh Thi 107:21-22 
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Tạ Ơn Cha 
Sáng tác-Tín Trần - Key Fm 

 
                  Fm          Db 

Tạ ơn Cha vì tình yêu vũng bền muôn thu. 
  Eb/Ab       Ab             Eb            C7/E 

Dìu con đi suốt đời không thôi, ơn yêu thương Ngài ban cho con 
                  Fm             Db 

Tạ ơn Cha! Cuộc đời con có Ngài bên con 
               Eb/Ab     Ab Fm7               Bbm Eb C7/E 

dìu con đi tháng ngày chăm lo, con cần chi ngoài Cha 
Fm                   Db 

Xin dâng Cha muôn lời ca biết ơn cao sâu 
    Ab               Fm6                   Eb C7/E 

muôn lời ca con hát chúc tán vui mừng con cúi tôn thờ Ngài 
Fm        Db 

Xin dâng Cha tâm hồn con ngước cao luôn luôn, 
         Ab  Fm6                  Bbm Bb Eb7 

bên cạnh Cha cho đến mãi mãi,  vui trong tình yêu của Ngài mãi 
 Ab                   Cm 

Ngài là Chúa khắp cả trên trần thế, 
Fm7          D6 

khắp muôn dân sẽ chúc tôn Ngài, 
Bbm  Eb/Ab    Ab Eb7 

kính khen Ngài muôn đời 
    Ab         Cm 

Cuộc đời con, Chúa Vua khắp trần thế 
Fm7                  Db 

phước duy cho người mến yêu Ngài, 
Bbm                Ab9              Ab 

ở trong Ngài, sống trong Ngài muôn đời 
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Kinh thánh không chỉ là một cuốn sách, nó là lời của Chúa.  Ðối với 
người theo Chúa, Kinh thánh rất quan trọng trong cuộc sống hằng 
ngày và trong sự tăng trưởng trong gia đình của Chúa.  Kinh Thánh 
đến từ Chúa và giúp chúng ta đến gần với Ngài hơn. Ngay cả một 
đứa trẻ cũng có thể hiểu Kinh thánh bởi Thánh Linh Chúa giúp 
chúng ta hiểu. Chúng ta nên dành nhiều thời gian nghe Kinh thánh, 
đọc Kinh thánh, học Kinh thánh, ghi nhớ những câu Kinh thánh 
cùng suy gẫm về lời Chúa từ Kinh thánh. 
 
Các trang tiếp theo cung cấp một kế hoạch đơn giản để đọc qua 
Kinh thánh trong một năm. Mỗi ngày chứa các bài đọc từ Cựu Ước 
và từ Tân Ước. Mỗi ngày cũng chứa các bài đọc từ Thi Thiên và 
Châm ngôn. Ngay cả khi bạn không thể đọc tất cả các bài đọc mỗi 
ngày, bạn vẫn có thể sử dụng hướng dẫn theo sau như một cách 
để theo dõi những gì bạn đã đọc và tiếp tục để đọc tất cả Kinh 
thánh. 
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Khi bạn đang đọc hoặc dành thời gian nghiên cứu Kinh Thánh với 
bạn bè hoặc trong hội thánh của bạn, bạn có thể sử dụng những 
câu hỏi cơ bản này để nghiên cứu Kinh Thánh. 
 
 

1/ Ðoạn Kinh thánh này nói về cái gì? Nó xảy ra ở đâu và khi 
nào? Có những ai? Ðiều gì đã xảy ra? Những điểm dạy dỗ chính 
là gì? 
 
2/ Chúa Thánh Linh đã dạy tôi điều gì từ đoạn Kinh thánh này 
mà tôi phải tuân theo? Những gì tôi nên bắt đầu? Những gì tôi 
nên dừng lại? Thái độ mới nào mà tôi nên có? Nên nhớ không 
chỉ nghe lời Chúa nhưng phải làm theo? (Gia 1:22)  
 
3/ Ai là người tôi sẽ dạy những điều tôi đã học và dạy gì cho họ? 
Phước hạnh của Chúa kể cả việc giảng dạy của Chúa không có 
nghĩa là chúng ta giữ cho riêng mình nhưng phải chia sẻ cho 
người khác. (2 Ti 2:2; 2 Cô 1:3-4)  
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Tháng 1 

01 

Sáng Thế 1:1-2:25 

Ma-thi-ơ 1:1-2:12 

Thánh Thi 1:1-6 

Châm Ngôn 1:1-6 

02 

Sáng Thế 3:1-4:26 

Ma-thi-ơ 2:13-3:6 

Thánh Thi 2:1-12 

Châm Ngôn 1:7-9 

03 

Sáng Thế 5:1-7:24 

Ma-thi-ơ 3:7-4:11 

Thánh Thi 3:1-8 

Châm Ngôn 1:10-19 

04 

Sáng Thế 8:1-10:32 

Ma-thi-ơ 4:12-25 

Thánh Thi 4:1-8 

Châm Ngôn 1:20-23 

05 

Sáng Thế 11:1-13:4 

Ma-thi-ơ 5:1-26 

Thánh Thi 5:1-12 

Châm Ngôn 1:24-28 

06 

Sáng Thế 13:5-15:21 

Ma-thi-ơ 5:27-48 

Thánh Thi 6:1-10 

Châm Ngôn 1:29-33 

07 

Sáng Thế 16:1-18:15 

Ma-thi-ơ 6:1-24 

Thánh Thi 7:1-17 

Châm Ngôn 2:1-5 

 

08 

Sáng Thế 18:16-
19:38 

Ma-thi-ơ 6:25-7:14 

Thánh Thi 8:1-9 

Châm Ngôn 2:6-15 

09 

Sáng Thế 20:1-22:24 

Ma-thi-ơ 7:15-29 

Thánh Thi 9:1-12 

Châm Ngôn 2:16-22 

10 

Sáng Thế 23:1-24:51 

Ma-thi-ơ 8:1-17 

Thánh Thi 9:13-20 

Châm Ngôn 3:1-6 

11 

Sáng Thế 24:52-
26:16 

Ma-thi-ơ 8:18-34 

Thánh Thi 10:1-15 

Châm Ngôn 3:7-8 

12 

Sáng Thế 26:17-
27:46 

Ma-thi-ơ 9:1-17 

Thánh Thi 10:16-18 

Châm Ngôn 3:9-10 

13 

Sáng Thế 28:1-29:35 

Ma-thi-ơ 9:18-38 

Thánh Thi 11:1-7 

Châm Ngôn 3:11-12 

14 

Sáng Thế 30:1-31:16 

Ma-thi-ơ 10:1-23 

Thánh Thi 12:1-8 

Châm Ngôn 3:13-15 

 

15 

Sáng Thế 31:17-
32:12 

Ma-thi-ơ 10:24-11:6 

Thánh Thi 13:1-6 

Châm Ngôn 3:16-18 

16 

Sáng Thế 32:13-
34:31 

Ma-thi-ơ 11:7-30 

Thánh Thi 14:1-7 

Châm Ngôn 3:19-20 

17 

Sáng Thế 35:1-36:43 

Ma-thi-ơ 12:1-21 

Thánh Thi 15:1-5 

Châm Ngôn 3:21-26 

18 

Sáng Thế 37:1-38:30 

Ma-thi-ơ 12:22-45 

Thánh Thi 16:1-11 

Châm Ngôn 3:27-32 

19 

Sáng Thế 39:1-41:16 

Ma-thi-ơ 12:46-
13:23 

Thánh Thi 17:1-15 

Châm Ngôn 3:33-35 

20 

Sáng Thế 41:17-
42:17 

Ma-thi-ơ 13:24-46 

Thánh Thi 18:1-15 

Châm Ngôn 4:1-6 
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21 

Sáng Thế 42:18-
43:34 

Ma-thi-ơ 13:47-
14:12 

Thánh Thi 18:16-36 

Châm Ngôn 4:7-10 

22 

Sáng Thế 44:1-45:28 

Ma-thi-ơ 14:13-36 

Thánh Thi 18:37-50 

Châm Ngôn 4:11-13 

23 

Sáng Thế 46:1-47:31 

Ma-thi-ơ 15:1-28 

Thánh Thi 19:1-14 

Châm Ngôn 4:14-19 

24 

Sáng Thế 48:1-49:33 

Ma-thi-ơ 15:29-
16:12 

Thánh Thi 20:1-9 

Châm Ngôn 4:20-27 

25 

Sáng Thế 50:1 - Xuất 
Hành 2:10 

Ma-thi-ơ 16:13-17:9 

Thánh Thi 21:1-13 

Châm Ngôn 5:1-6 

26 

Xuất Hành 2:11-3:22 

Ma-thi-ơ 17:10-27 

Thánh Thi 22:1-18 

Châm Ngôn 5:7-14 

 

 

 

27 

Xuất Hành 4:1-5:21 

Ma-thi-ơ 18:1-20 

Thánh Thi 22:19-31 

Châm Ngôn 5:15-21 

28 

Xuất Hành 5:22-7:25 

Ma-thi-ơ 18:21-
19:12 

Thánh Thi 23:1-6 

Châm Ngôn 5:22-23 

29 

Xuất Hành 8:1-9:35 

Ma-thi-ơ 19:13-30 

Thánh Thi 24:1-10 

Châm Ngôn 6:1-5 

30 

Xuất Hành 10:1-
12:13 

Ma-thi-ơ 20:1-28 

Thánh Thi 25:1-15 

Châm Ngôn 6:6-11 

31 

Xuất Hành 12:14-
13:16 

Ma-thi-ơ 20:29-
21:22 

Thánh Thi 25:16-22 

Châm Ngôn 6:12-15 

 
Tháng 2 

01 

Xuất Hành 13:17-
15:18 

Ma-thi-ơ 21:23-46 

Thánh Thi 26:1-12 

Châm Ngôn 6:16-19 

 

02 

Xuất Hành 15:19-
17:7 

Ma-thi-ơ 22:1-33 

Thánh Thi 27:1-6 

Châm Ngôn 6:20-26 

03 

Xuất Hành 17:8-
19:15 

Ma-thi-ơ 22:34-
23:12 

Thánh Thi 27:7-14 

Châm Ngôn 6:27-35 

04 

Xuất Hành 19:16-
21:21 

Ma-thi-ơ 23:13-39 

Thánh Thi 28:1-9 

Châm Ngôn 7:1-5 

05 

Xuất Hành 21:22-
23:13 

Ma-thi-ơ 24:1-28 

Thánh Thi 29:1-11 

Châm Ngôn 7:6-23 

06 

Xuất Hành 23:14-
25:40 

Ma-thi-ơ 24:29-51 

Thánh Thi 30:1-12 

Châm Ngôn 7:24-27 

07 

Xuất Hành 26:1-
27:21 

Ma-thi-ơ 25:1-30 

Thánh Thi 31:1-8 

Châm Ngôn 8:1-11 
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08 

Xuất Hành 28:1-43 

Ma-thi-ơ 25:31-
26:13 

Thánh Thi 31:9-18 

Châm Ngôn 8:12-13 

09 

Xuất Hành 29:1-
30:10 

Ma-thi-ơ 26:14-46 

Thánh Thi 31:19-24 

Châm Ngôn 8:14-26 

10 

Xuất Hành 30:11-
31:18 

Ma-thi-ơ 26:47-68 

Thánh Thi 32:1-11 

Châm Ngôn 8:27-32 

11 

Xuất Hành 32:1-
33:23 

Ma-thi-ơ 26:69-
27:14 

Thánh Thi 33:1-11 

Châm Ngôn 8:33-36 

12 

Xuất Hành 34:1-35:9 

Ma-thi-ơ 27:15-31 

Thánh Thi 33:12-22 

Châm Ngôn 9:1-6 

13 

Xuất Hành 35:10-
36:38 

Ma-thi-ơ 27:32-66 

Thánh Thi 34:1-10 

Châm Ngôn 9:7-8 

 

 

14 

Xuất Hành 37:1-
38:31 

Ma-thi-ơ 28:1-20 

Thánh Thi 34:11-22 

Châm Ngôn 9:9-10 

15 

Xuất Hành 39:1-
40:38 

Mác 1:1-28 

Thánh Thi 35:1-16 

Châm Ngôn 9:11-12 

16 

Lê Vi 1:1-3:17 

Mác 1:29-2:12 

Thánh Thi 35:17-28 

Châm Ngôn 9:13-18 

17 

Lê Vi 4:1-5:19 

Mác 2:13-3:6 

Thánh Thi 36:1-12 

Châm Ngôn 10:1-2 

18 

Lê Vi 6:1-7:27 

Mác 3:7-30 

Thánh Thi 37:1-11 

Châm Ngôn 10:3-4 

19 

Lê Vi 7:28-9:6 

Mác 3:31-4:25 

Thánh Thi 37:12-29 

Châm Ngôn 10:5 

20 

Lê Vi 9:7-10:20 

Mác 4:26-5:20 

Thánh Thi 37:30-40 

Châm Ngôn 10:6-7 

 

21 

Lê Vi 11:1-12:8 

Mác 5:21-43 

Thánh Thi 38:1-22 

Châm Ngôn 10:8-9 

22 

Lê Vi 13:1-59 

Mác 6:1-29 

Thánh Thi 39:1-13 

Châm Ngôn 10:10 

23 

Lê Vi 14:1-57 

Mác 6:30-56 

Thánh Thi 40:1-10 

Châm Ngôn 10:11-12 

24 

Lê Vi 15:1-16:28 

Mác 7:1-23 

Thánh Thi 40:11-17 

Châm Ngôn 10:13-14 

25 

Lê Vi 16:29-18:30 

Mác 7:24-8:10 

Thánh Thi 41:1-13 

Châm Ngôn 10:15-16 

26 

Lê Vi 19:1-20:21 

Mác 8:11-38 

Thánh Thi 42:1-11 

Châm Ngôn 10:17 

27 

Lê Vi 20:22-22:16 

Mác 9:1-29 

Thánh Thi 43:1-5 

Châm Ngôn 10:18 
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28 

Lê Vi 22:17-23:44 

Mác 9:30-10:12 

Thánh Thi 44:1-8 

Châm Ngôn 10:19 

 
Tháng 3 

01 

Lê Vi 24:1-25:46 

Mác 10:13-31 

Thánh Thi 44:9-26 

Châm Ngôn 10:20-21 

02 

Lê Vi 25:47-27:13 

Mác 10:32-52 

Thánh Thi 45:1-17 

Châm Ngôn 10:22 

03 

Lê Vi 27:14- 

Dân Số 1:54 

Mác 11:1-26 

Thánh Thi 46:1-11 

Châm Ngôn 10:23 

04 

Dân Số 2:1-3:51 

Mác 11:27-12:17 

Thánh Thi 47:1-9 

Châm Ngôn 10:24-25 

05 

Dân Số 4:1-5:31 

Mác 12:18-37 

Thánh Thi 48:1-14 

Châm Ngôn 10:26 

06 

Dân Số 6:1-7:89 

Mác 12:38-13:13 

Thánh Thi 49:1-20 

Châm Ngôn 10:27-28 

07 

Dân Số 8:1-9:23 

Mác 13:14-37 

Thánh Thi 50:1-23 

Châm Ngôn 10:29-30 

08 

Dân Số 10:1-11:23 

Mác 14:1-21 

Thánh Thi 51:1-19 

Châm Ngôn 10:31-32 

09 

Dân Số 11:24-13:33 

Mác 14:22-52 

Thánh Thi 52:1-9 

Châm Ngôn 11:1-3 

10 

Dân Số 14:1-15:16 

Mác 14:53-72 

Thánh Thi 53:1-6 

Châm Ngôn 11:4 

11 

Dân Số 15:17-16:40 

Mác 15:1-47 

Thánh Thi 54:1-7 

Châm Ngôn 11:5-6 

12 

Dân Số 16:41-18:32 

Mác 16:1-20 

Thánh Thi 55:1-23 

Châm Ngôn 11:7 

13 

Dân Số 19:1-20:29 

Lu-ca 1:1-25 

Thánh Thi 56:1-13 

Châm Ngôn 11:8 

 

 

14 

Dân Số 21:1-22:20 

Lu-ca 1:26-56 

Thánh Thi 57:1-11 

Châm Ngôn 11:9-11 

15 

Dân Số 22:21-23:30 

Lu-ca 1:57-80 

Thánh Thi 58:1-11 

Châm Ngôn 11:12-13 

16 

Dân Số 24:1-25:18 

Lu-ca 2:1-35 

Thánh Thi 59:1-17 

Châm Ngôn 11:14 

17 

Dân Số 26:1-51 

Lu-ca 2:36-52 

Thánh Thi 60:1-12 

Châm Ngôn 11:15 

18 

Dân Số 26:52-28:15 

Lu-ca 3:1-22 

Thánh Thi 61:1-8 

Châm Ngôn 11:16-17 

19 

Dân Số 28:16-29:40 

Lu-ca 3:23-38 

Thánh Thi 62:1-12 

Châm Ngôn 11:18-19 

20 

Dân Số 30:1-31:54 

Lu-ca 4:1-30 

Thánh Thi 63:1-11 

Châm Ngôn 11:20-21 
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21 

Dân Số 32:1-33:39 

Lu-ca 4:31-5:11 

Thánh Thi 64:1-10 

Châm Ngôn 11:22 

22 

Dân Số 33:40-35:34 

Lu-ca 5:12-28 

Thánh Thi 65:1-13 

Châm Ngôn 11:23 

23 

Dân Số 36:1- 

Phục Truyền 1:46 

Lu-ca 5:29-6:11 

Thánh Thi 66:1-20 

Châm Ngôn 11:24-26 

24 

Phục Truyền 2:1-
3:29 

Lu-ca 6:12-38 

Thánh Thi 67:1-7 

Châm Ngôn 11:27 

25 

Phục Truyền 4:1-49 

Lu-ca 6:39-7:10 

Thánh Thi 68:1-18 

Châm Ngôn 11:28 

26 

Phục Truyền 5:1-
6:25 

Lu-ca 7:11-35 

Thánh Thi 68:19-35 

Châm Ngôn 11:29-31 

 

 

 

27 

Phục Truyền 7:1-
8:20 

Lu-ca 7:36-8:3 

Thánh Thi 69:1-18 

Châm Ngôn 12:1 

28 

Phục Truyền 9:1-
10:22 

Lu-ca 8:4-21 

Thánh Thi 69:19-36 

Châm Ngôn 12:2-3 

29 

Phục Truyền 11:1-
12:32 

Lu-ca 8:22-39 

Thánh Thi 70:1-5 

Châm Ngôn 12:4 

30 

Phục Truyền 13:1-
15:23 

Lu-ca 8:40-9:6 

Thánh Thi 71:1-24 

Châm Ngôn 12:5-7 

31 

Phục Truyền 16:1-
17:20 

Lu-ca 9:7-27 

Thánh Thi 72:1-20 

Châm Ngôn 12:8-9 

  
Tháng 4 

01 

Phục Truyền 18:1-
20:20 

Lu-ca 9:28-50 

Thánh Thi 73:1-28 

Châm Ngôn 12:10 

 

02 

Phục Truyền 21:1-
22:30 

Lu-ca 9:51-10:12 

Thánh Thi 74:1-23 

Châm Ngôn 12:11 

03 

Phục Truyền 23:1-
25:19 

Lu-ca 10:13-37 

Thánh Thi 75:1-10 

Châm Ngôn 12:12-14 

04 

Phục Truyền 26:1-
27:26 

Lu-ca 10:38-11:13 

Thánh Thi 76:1-12 

Châm Ngôn 12:15-17 

05 

Phục Truyền 28:1-68 

Lu-ca 11:14-36 

Thánh Thi 77:1-20 

Châm Ngôn 12:18 

06 

Phục Truyền 29:1-
30:20 

Lu-ca 11:37-12:7 

Thánh Thi 78:1-31 

Châm Ngôn 12:19-20 

07 

Phục Truyền 31:1-
32:27 

Lu-ca 12:8-34 

Thánh Thi 78:32-55 

Châm Ngôn 12:21-23 
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08 

Phục Truyền 32:28-
52 

Lu-ca 12:35-59 

Thánh Thi 78:56-64 

Châm Ngôn 12:24 

09 

Phục Truyền 33:1-29 

Lu-ca 13:1-21 

Thánh Thi 78:65-72 

Châm Ngôn 12:25 

10 

Phục Truyền 34:1- 

Giô-suê 2:24 

Lu-ca 13:22-14:6 

Thánh Thi 79:1-13 

Châm Ngôn 12:26 

11 

Giô-suê 3:1-4:24 

Lu-ca 14:7-35 

Thánh Thi 80:1-19 

Châm Ngôn 12:27-28 

12 

Giô-suê 5:1-7:15 

Lu-ca 15:1-32 

Thánh Thi 81:1-16 

Châm Ngôn 13:1 

13 

Giô-suê 7:16-9:2 

Lu-ca 16:1-18 

Thánh Thi 82:1-8 

Châm Ngôn 13:2-3 

14 

Giô-suê 9:3-10:43 

Lu-ca 16:19-17:10 

Thánh Thi 83:1-18 

Châm Ngôn 13:4 

 

15 

Giô-suê 11:1-12:24 

Lu-ca 17:11-37 

Thánh Thi 84:1-12 

Châm Ngôn 13:5-6 

16 

Giô-suê 13:1-14:15 

Lu-ca 18:1-17 

Thánh Thi 85:1-13 

Châm Ngôn 13:7-8 

17 

Giô-suê 15:1-63 

Lu-ca 18:18-43 

Thánh Thi 86:1-17 

Châm Ngôn 13:9-10 

18 

Giô-suê 16:1-18:28 

Lu-ca 19:1-27 

Thánh Thi 87:1-7 

Châm Ngôn 13:11 

19 

Giô-suê 19:1-20:9 

Lu-ca 19:28-48 

Thánh Thi 88:1-18 

Châm Ngôn 13:12-14 

20 

Giô-suê 21:1-22:20 

Lu-ca 20:1-26 

Thánh Thi 89:1-13 

Châm Ngôn 13:15-16 

21 

Giô-suê 22:21-23:16 

Lu-ca 20:27-47 

Thánh Thi 89:14-37 

Châm Ngôn 13:17-19 

 

 

22 

Giô-suê 24:1-33 

Lu-ca 21:1-28 

Thánh Thi 89:38-52 

Châm Ngôn 13:20-23 

23 

Thẩm Phán 1:1-2:9 

Lu-ca 21:29-22:13 

Thánh Thi 90:1-
91:16 

Châm Ngôn 13:24-25 

24 

Thẩm Phán 2:10-
3:31 

Lu-ca 22:14-34 

Thánh Thi 92:1-93:5 

Châm Ngôn 14:1-2 

25 

Thẩm Phán 4:1-5:31 

Lu-ca 22:35-53 

Thánh Thi 94:1-23 

Châm Ngôn 14:3-4 

26 

Thẩm Phán 6:1-40 

Lu-ca 22:54-23:12 

Thánh Thi 95:1-
96:13 

Châm Ngôn 14:5-6 

27 

Thẩm Phán 7:1-8:17 

Lu-ca 23:13-43 

Thánh Thi 97:1-98:9 

Châm Ngôn 14:7-8 

28 

Thẩm Phán 8:18-
9:21 

Lu-ca 23:44-24:12 

Thánh Thi 99:1-9 

Châm Ngôn 14:9-10 
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29 

Thẩm Phán 9:22-
10:18 

Lu-ca 24:13-53 

Thánh Thi 100:1-5 

Châm Ngôn 14:11-12 

30 

Thẩm Phán 11:1-
12:15 

Giăng 1:1-28 

Thánh Thi 101:1-8 

Châm Ngôn 14:13-14 

 
Tháng 5 

01 

Thẩm Phán 13:1-
14:20 

Giăng 1:29-51 

Thánh Thi 102:1-28 

Châm Ngôn 14:15-16 

02 

Thẩm Phán 15:1-
16:31 

Giăng 2:1-25 

Thánh Thi 103:1-22 

Châm Ngôn 14:17-19 

03 

Thẩm Phán 17:1-
18:31 

Giăng 3:1-21 

Thánh Thi 104:1-24 

Châm Ngôn 14:20-21 

04 

Thẩm Phán 19:1-
20:48 

Giăng 3:22-4:3 

Thánh Thi 104:24-35 

Châm Ngôn 14:22-23 
  

05 

Thẩm Phán 21:1-Ru-
tơ 1:22 

Giăng 4:4-42 

Thánh Thi 105:1-15 

Châm Ngôn 14:25 

06 

 Ru-tơ 2:1-4:22 

Giăng 4:43-54 

Thánh Thi 105:16-36 

Châm Ngôn 14:26-27 

07 

1 Sa-mu-ên 1:1-2:21 

Giăng 5:1-23 

Thánh Thi 105:37-45 

Châm Ngôn 14:28-29 

08 

1 Sa-mu-ên 2:22-
4:22 

Giăng 5:24-47 

Thánh Thi 106:1-12 

Châm Ngôn 14:30-31 

09 

1 Sa-mu-ên 5:1-7:17 

Giăng 6:1-21 

Thánh Thi 106:13-31 

Châm Ngôn 14:32-33 

10 

1 Sa-mu-ên 8:1-9:27 

Giăng 6:22-42 

Thánh Thi 106:32-48 

Châm Ngôn 14:34-35 

11 

1 Sa-mu-ên 10:1-
11:15 

Giăng 6:43-71 

Thánh Thi 107:1-43 

Châm Ngôn 15:1-3 

12 

1 Sa-mu-ên 12:1-
13:23 

Giăng 7:1-30 

Thánh Thi 108:1-13 

Châm Ngôn 15:4 

13 

1 Sa-mu-ên 14:1-52 

Giăng 7:31-53 

Thánh Thi 109:1-31 

Châm Ngôn 15:5-7 

14 

1 Sa-mu-ên 15:1-
16:23 

Giăng 8:1-20 

Thánh Thi 110:1-7 

Châm Ngôn 15:8-10 

15 

1 Sa-mu-ên 17:1-
18:4 

Giăng 8:21-30 

Thánh Thi 111:1-10 

Châm Ngôn 15:11 

16 

1 Sa-mu-ên 18:5-
19:24 

Giăng 8:31-59 

Thánh Thi 112:1-10 

Châm Ngôn 15:12-14 

17 

1 Sa-mu-ên 20:1-
21:15 

Giăng 9:1-41 

Thánh Thi 113:1-
114:8 

Châm Ngôn 15:15-17 
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18 

1 Sa-mu-ên 22:1-
23:29 

Giăng 10:1-21 

Thánh Thi 115:1-18 

Châm Ngôn 15:18-19 

19 

1 Sa-mu-ên 24:1-
25:44 

Giăng 10:22-42 

Thánh Thi 116:1-19 

Châm Ngôn 15:20-21 

20 

1 Sa-mu-ên 26:1-
28:25 

Giăng 11:1-54 

Thánh Thi 117:1-2 

Châm Ngôn 15:22-23 

21 

1 Sa-mu-ên 29:1-
31:13 

Giăng 11:55-12:19 

Thánh Thi 118:1-18 

Châm Ngôn 15:24-26 

22 

2 Sa-mu-ên 1:1-2:11 

Giăng 12:20-50 

Thánh Thi 118:19-29 

Châm Ngôn 15:27-28 

23 

2 Sa-mu-ên 2:12-
3:39 

Giăng 13:1-30 

Thánh Thi 119:1-16 

Châm Ngôn 15:29-30 

 

 

 

24 

2 Sa-mu-ên 4:1-6:23 

Giăng 13:31-14:14 

Thánh Thi 119:17-32 

Châm Ngôn 15:31-32 

25 

2 Sa-mu-ên 7:1-8:18 

Giăng 14:15-31 

Thánh Thi 119:33-48 

Châm Ngôn 15:33 

26 

2 Sa-mu-ên 9:1-
11:27 

Giăng 15:1-27 

Thánh Thi 119:49-64 

Châm Ngôn 16:1-3 

27 

2 Sa-mu-ên 12:1-31 

Giăng 16:1-33 

Thánh Thi 119:65-80 

Châm Ngôn 16:4-5 

28 

2 Sa-mu-ên 13:1-39 

Giăng 17:1-26 

Thánh Thi 119:81-96 

Châm Ngôn 16:6-7 

29 

2 Sa-mu-ên 14:1-
15:22 

Giăng 18:1-24 

Thánh Thi 119:97-
112 

Châm Ngôn 16:8-9 

 

 

 

30 

2 Sa-mu-ên 15:23-
16:23 

Giăng 18:25-19:22 

Thánh Thi 119:113-
128 

Châm Ngôn 16:10-11 

31 

2 Sa-mu-ên 17:1-29 

Giăng 19:23-42 

Thánh Thi 119:129-
152 

Châm Ngôn 16:12-13 

 

Tháng 6 

01 

2 Sa-mu-ên 18:1-
19:10 

Giăng 20:1-31 

Thánh Thi 119:153-
176 

Châm Ngôn 16:14-15 

02 

2 Sa-mu-ên 19:11-
20:13 

Giăng 21:1-25 

Thánh Thi 120:1-7 

Châm Ngôn 16:16-17 

03 

2 Sa-mu-ên 20:14-
21:22 

Công Vụ 1:1-26 

Thánh Thi 121:1-8 

Châm Ngôn 16:18 
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04 

2 Sa-mu-ên 22:1-
23:23 

Công Vụ 2:1-47 

Thánh Thi 122:1-9 

Châm Ngôn 16:19-20 

05 

2 Sa-mu-ên 23:24-
24:25 

Công Vụ 3:1-26 

Thánh Thi 123:1-4 

Châm Ngôn 16:21-23 

06 

1 Các Vua 1:1-53 

Công Vụ 4:1-37 

Thánh Thi 124:1-8 

Châm Ngôn 16:24 

07 

1 Các Vua 2:1-3:2 

Công Vụ 5:1-42 

Thánh Thi 125:1-5 

Châm Ngôn 16:25 

08 

1 Các Vua 3:3-4:34 

Công Vụ 6:1-15 

Thánh Thi 126:1-6 

Châm Ngôn 16:26-27 

09 

1 Các Vua 5:1-6:38 

Công Vụ 7:1-29 

Thánh Thi 127:1-5 

Châm Ngôn 16:28-30 

10 

1 Các Vua 7:1-50 

Công Vụ 7:30-50 

Thánh Thi 128:1-6 

Châm Ngôn 16:31-33 

 

11 

1 Các Vua 8:1-66 

Công Vụ 7:51-8:13 

Thánh Thi 129:1-8 

Châm Ngôn 17:1 

12 

1 Các Vua 9:1-10:29 

Công Vụ 8:14-40 

Thánh Thi 130:1-8 

Châm Ngôn 17:2-3 

13 

1 Các Vua 11:1-12:19 

Công Vụ 9:1-25 

Thánh Thi 131:1-3 

Châm Ngôn 17:4-5 

14 

1 Các Vua 12:20-
13:34 

Công Vụ 9:26-43 

Thánh Thi 132:1-18 

Châm Ngôn 17:6 

15 

1 Các Vua 14:1-15:24 

Công Vụ 10:1-23 

Thánh Thi 133:1-3 

Châm Ngôn 17:7-8 

16 

1 Các Vua 15:25-
17:24 

Công Vụ 10:24-48 

Thánh Thi 134:1-3 

Châm Ngôn 17:9-11 

17 

1 Các Vua 18:1-46 

Công Vụ 11:1-30 

Thánh Thi 135:1-21 

Châm Ngôn 17:12-13 

 

18 

1 Các Vua 19:1-21 

Công Vụ 12:1-23 

Thánh Thi 136:1-26 

Châm Ngôn 17:14-15 

19 

1 Các Vua 20:1-21:29 

Công Vụ 12:24-13:15 

Thánh Thi 137:1-9 

Châm Ngôn 17:16 

20 

1 Các Vua 22:1-53 

Công Vụ 13:16-41 

Thánh Thi 138:1-8 

Châm Ngôn 17:17-18 

21 

2 Các Vua 1:1-2:25 

Công Vụ 13:42-14:7 

Thánh Thi 139:1-24 

Châm Ngôn 17:19-21 

22 

2 Các Vua 3:1-4:17 

Công Vụ 14:8-28 

Thánh Thi 140:1-13 

Châm Ngôn 17:22 

23 

2 Các Vua 4:18-5:27 

Công Vụ 15:1-35 

Thánh Thi 141:1-10 

Châm Ngôn 17:23 

24 

2 Các Vua 6:1-7:20 

Công Vụ 15:36-16:15 

Thánh Thi 142:1-7 

Châm Ngôn 17:24-25 
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25 

2 Các Vua 8:1-9:13 

Công Vụ 16:16-40 

Thánh Thi 143:1-12 

Châm Ngôn 17:26 

26 

2 Các Vua 9:14-10:31 

Công Vụ 17:1-34 

Thánh Thi 144:1-15 

Châm Ngôn 17:27-28 

27 

2 Các Vua 10:32-
12:21 

Công Vụ 18:1-22 

Thánh Thi 145:1-21 

Châm Ngôn 18:1 

28 

2 Các Vua 13:1-14:29 

Công Vụ 18:23-19:12 

Thánh Thi 146:1-10 

Châm Ngôn 18:2-3 

29 

2 Các Vua 15:1-16:20 

Công Vụ 19:13-41 

Thánh Thi 147:1-20 

Châm Ngôn 18:4-5 

30 

2 Các Vua 17:1-18:12 

Công Vụ 20:1-38 

Thánh Thi 148:1-14 

Châm Ngôn 18:6-7 

 
 
 
 
 
 
 

Tháng 7 

01 

2 Các Vua 18:13-
19:37 

Công Vụ 21:1-17 

Thánh Thi 149:1-9 

Châm Ngôn 18:8 

02 

2 Các Vua 20:1-22:2 

Công Vụ 21:18-36 

Thánh Thi 150:1-6 

Châm Ngôn 18:9-10 

03 

2 Các Vua 22:3-
23:30 

Công Vụ 21:37-22:16 

Thánh Thi 1:1-6 

Châm Ngôn 18:11-12 

04 

2 Các Vua 23:31-
25:30 

Công Vụ 22:17-23:10 

Thánh Thi 2:1-12 

Châm Ngôn 18:13 

05 

1 Sử Ký 1:1-2:17 

Công Vụ 23:11-35 

Thánh Thi 3:1-8 

Châm Ngôn 18:14-15 

06 

1 Sử Ký 2:18-4:4 

Công Vụ 24:1-27 

Thánh Thi 4:1-8 

Châm Ngôn 18:16-18 

 

 

 

07 

1 Sử Ký 4:5-5:17 

Công Vụ 25:1-27 

Thánh Thi 5:1-12 

Châm Ngôn 18:19 

08 

1 Sử Ký 5:18-6:81 

Công Vụ 26:1-32 

Thánh Thi 6:1-10 

Châm Ngôn 18:20-21 

09 

1 Sử Ký 7:1-8:40 

Công Vụ 27:1-20 

Thánh Thi 7:1-17 

Châm Ngôn 18:22 

10 

1 Sử Ký 9:1-10:14 

Công Vụ 27:21-44 

Thánh Thi 8:1-9 

Châm Ngôn 18:23-24 

11 

1 Sử Ký 11:1-12:18 

Công Vụ 28:1-31 

Thánh Thi 9:1-12 

Châm Ngôn 19:1-3 

12 

1 Sử Ký 12:19-14:17 

Rô-ma 1:1-17 

Thánh Thi 9:13-20 

Châm Ngôn 19:4-5 

13 

1 Sử Ký 15:1-16:36 

Rô-ma 1:18-32 

Thánh Thi 10:1-15 

Châm Ngôn 19:6-7 
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14 

1 Sử Ký 16:37-18:17 

Rô-ma 2:1-24 

Thánh Thi 10:16-18 

Châm Ngôn 19:8-9 

15 

1 Sử Ký 19:1-21:30 

Rô-ma 2:25-3:8 

Thánh Thi 11:1-7 

Châm Ngôn 19:10-12 

16 

1 Sử Ký 22:1-23:32 

Rô-ma 3:9-31 

Thánh Thi 12:1-8 

Châm Ngôn 19:13-14 

17 

1 Sử Ký 24:1-26:11 

Rô-ma 4:1-12 

Thánh Thi 13:1-6 

Châm Ngôn 19:15-16 

18 

1 Sử Ký 26:12-27:34 

Rô-ma 4:13-5:5 

Thánh Thi 14:1-7 

Châm Ngôn 19:17 

19 

1 Sử Ký 28:1-29:30 

Rô-ma 5:6-21 

Thánh Thi 15:1-5 

Châm Ngôn 19:18-19 

20 

2 Sử Ký 1:1-3:17 

Rô-ma 6:1-23 

Thánh Thi 16:1-11 

Châm Ngôn 19:20-21 

 

 

21 

2 Sử Ký 4:1-6:11 

Rô-ma 7:1-13 

Thánh Thi 17:1-15 

Châm Ngôn 19:22-23 

22 

2 Sử Ký 6:12-8:10 

Rô-ma 7:14-8:8 

Thánh Thi 18:1-15 

Châm Ngôn 19:24-25 

23 

2 Sử Ký 8:11-10:19 

Rô-ma 8:9-25 

Thánh Thi 18:16-36 

Châm Ngôn 19:26 

24 

2 Sử Ký 11:1-13:22 

Rô-ma 8:26-39 

Thánh Thi 18:37-50 

Châm Ngôn 19:27-29 

25 

2 Sử Ký 14:1-16:14 

Rô-ma 9:1-24 

Thánh Thi 19:1-14 

Châm Ngôn 20:1 

26 

2 Sử Ký 17:1-18:34 

Rô-ma 9:25-10:13 

Thánh Thi 20:1-9 

Châm Ngôn 20:2-3 

27 

2 Sử Ký 19:1-20:37 

Rô-ma 10:14-11:12 

Thánh Thi 21:1-13 

Châm Ngôn 20:4-6 

 

 

28 

2 Sử Ký 21:1-23:21 

Rô-ma 11:13-36 

Thánh Thi 22:1-18 

Châm Ngôn 20:7 

29 

2 Sử Ký 24:1-25:28 

Rô-ma 12:1-21 

Thánh Thi 22:19-31 

Châm Ngôn 20:8-10 

30 

2 Sử Ký 26:1-28:27 

Rô-ma 13:1-14 

Thánh Thi 23:1-6 

Châm Ngôn 20:11 

31 

2 Sử Ký 29:1-36 

Rô-ma 14:1-23 

Thánh Thi 24:1-10 

Châm Ngôn 20:12 

 
Tháng 8 

01 

2 Sử Ký 30:1-31:21 

Rô-ma 15:1-22 

Thánh Thi 25:1-15 

Châm Ngôn 20:13-15 

02 

2 Sử Ký 32:1-33:13 

Rô-ma 15:23-16:9 

Thánh Thi 25:16-22 

Châm Ngôn 20:16-18 

03 

2 Sử Ký 33:14-34:33 

Rô-ma 16:10-27 

Thánh Thi 26:1-12 

Châm Ngôn 20:19 
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04 

2 Sử Ký 35:1-36:23 

1 Cô-rinh-tô 1:1-17 

Thánh Thi 27:1-6 

Châm Ngôn 20:20-21 

05 

Ê-xơ-ra 1:1-2:70 

1 Cô-rinh-tô 1:18-2:5 

Thánh Thi 27:7-14 

Châm Ngôn 20:22-23 

06 

Ê-xơ-ra 3:1-4:23 

1 Cô-rinh-tô 2:6-3:4 

Thánh Thi 28:1-9 

Châm Ngôn 20:24-25 

07 

Ê-xơ-ra 4:24-6:22 

1 Cô-rinh-tô 3:5-23 

Thánh Thi 29:1-11 

Châm Ngôn 20:26-27 

08 

Ê-xơ-ra 7:1-8:20 

1 Cô-rinh-tô 4:1-21 

Thánh Thi 30:1-12 

Châm Ngôn 20:28-30 

09 

Ê-xơ-ra 8:21-9:15 

1 Cô-rinh-tô 5:1-13 

Thánh Thi 31:1-8 

Châm Ngôn 21:1-2 

10 

Ê-xơ-ra 10:1-44 

1 Cô-rinh-tô 6:1-20 

Thánh Thi 31:9-18 

Châm Ngôn 21:3 

 

 

11 

Nê-hê-mi 1:1-3:14 

1 Cô-rinh-tô 7:1-24 

Thánh Thi 31:19-24 

Châm Ngôn 21:4 

12 

Nê-hê-mi 3:15-5:13 

1 Cô-rinh-tô 7:25-40 

Thánh Thi 32:1-11 

Châm Ngôn 21:5-7 

13 

Nê-hê-mi 5:14-7:73 

1 Cô-rinh-tô 8:1-13 

Thánh Thi 33:1-11 

Châm Ngôn 21:8-10 

14 

Nê-hê-mi 7:73-9:21 

1 Cô-rinh-tô 9:1-18 

Thánh Thi 33:12-22 

Châm Ngôn 21:11-12 

15 

Nê-hê-mi 9:22-10:39 

1 Cô-rinh-tô 9:19-
10:13 

Thánh Thi 34:1-10 

Châm Ngôn 21;13 

16 

Nê-hê-mi 11:1-12:26 

1 Cô-rinh-tô 10:14-
33 

Thánh Thi 34:11-22 

Châm Ngôn 21;14-16 

17 

Nê-hê-mi 12:27-
13:31 

1 Cô-rinh-tô 11:1-16 

Thánh Thi 35:1-16 

Châm Ngôn 21:17-18 

 

18 

Ê-xơ-tê 1:1-3:15 

1 Cô-rinh-tô 11:17-
34 

Thánh Thi 35:17-28 

Châm Ngôn 21:19-20 

19 

Ê-xơ-tê 4:1-7:10 

1 Cô-rinh-tô 12:1-26 

Thánh Thi 36:1-12 

Châm Ngôn 21:21-22 

20 

Ê-xơ-tê 8:1-10:3 

1 Cô-rinh-tô 12:27-
13:13 

Thánh Thi 37:1-11 

Châm Ngôn 21:23-24 

21 

Gióp 1:1-3:26 

1 Cô-rinh-tô 14:1-17 

Thánh Thi 37:12-29 

Châm Ngôn 21:25-26 

22 

Gióp 4:1-7:21 

1 Cô-rinh-tô 14:18-
40 

Thánh Thi 37:30-40 

Châm Ngôn 21:27 

23 

Gióp 8:1-11:20 

1 Cô-rinh-tô 15:1-28 

Thánh Thi 38:1-22 

Châm Ngôn 21:28-29 

24 

Gióp 12:1-15:35 

1 Cô-rinh-tô 15:29-
58 

Thánh Thi 39:1-13 

Châm Ngôn 21:30-31 
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25 

Gióp 16:1-19:29 

1 Cô-rinh-tô 16:1-24 

Thánh Thi 40:1-10 

Châm Ngôn 22:1 

26 

Gióp 20:1-22:30 

2 Cô-rinh-tô 1:1-11 

Thánh Thi 40:11-17 

Châm Ngôn 22:2-4 

27 

Gióp 23:1-27:23 

2 Cô-rinh-tô 1:12-
2:11 

Thánh Thi 41:1-13 

Châm Ngôn 22:5-6 

28 

Gióp 28:1-30:31 

2 Cô-rinh-tô 2:12-17 

Thánh Thi 42:1-11 

Châm Ngôn 22:7 

29 

Gióp 31:1-33:33 

2 Cô-rinh-tô 3:1-18 

Thánh Thi 43:1-5 

Châm Ngôn 22:8-9 

30 

Gióp 34:1-36:33 

2 Cô-rinh-tô 4:1-12 

Thánh Thi 44:1-8 

Châm Ngôn 22:10-12 

31 

Gióp 37:1-39:30 

2 Cô-rinh-tô 4:13-
5:10 

Thánh Thi 44:9-26 

Châm Ngôn 22:13 

 

Tháng 9 

01 

Gióp 40:1-42:17 

2 Cô-rinh-tô 5:11-21 

Thánh Thi 45:1-17 

Châm Ngôn 22:14 

02 

Giáo Huấn 1:1-3:22 

2 Cô-rinh-tô 6:1-13 

Thánh Thi 46:1-11 

Châm Ngôn 22:15 

03 

Giáo Huấn 4:1-6:12 

2 Cô-rinh-tô 6:14-7:7 

Thánh Thi 47:1-9 

Châm Ngôn 22:16 

04 

Giáo Huấn 7:1-9:18 

2 Cô-rinh-tô 7:8-16 

Thánh Thi 48:1-14 

Châm Ngôn 22:17-19 

05 

Giáo Huấn 10:1-
12:14 

2 Cô-rinh-tô 8;1-15 

Thánh Thi 49:1-20 

Châm Ngôn 22:20-21 

06 

Nhã Ca 1:1-4:16 

2 Cô-rinh-tô 8:16-24 

Thánh Thi 50:1-23 

Châm Ngôn 22;22-23 

07 

Nhã Ca 5:1-8:14 

2 Cô-rinh-tô 9:1-15 

Thánh Thi 51:1-19 

Châm Ngôn 22:24-25 

 

08 

I-sa 1:1-2:22 

2 Cô-rinh-tô 10:1-18 

Thánh Thi 52:1-9 

Châm Ngôn 22:26-27 

09 

I-sa 3:1-5:30 

2 Cô-rinh-tô 11:1-15 

Thánh Thi 53:1-6 

Châm Ngôn 22:28-29 

10 

I-sa 6:1-7:25 

2 Cô-rinh-tô 11:16-
33 

Thánh Thi 54:1-7 

Châm Ngôn 23:1-3 

11 

I-sa 8:1-9:21 

2 Cô-rinh-tô 12:1-10 

Thánh Thi 55:1-23 

Châm Ngôn 23:4-5 

12 

I-sa 10:1-11:16 

2 Cô-rinh-tô 12;11-
21 

Thánh Thi 56:1-13 

Châm Ngôn 23:6-8 

13 

I-sa 12:1-14:32 

2 Cô-rinh-tô 13:1-14 

Thánh Thi 57:1-11 

Châm Ngôn 23:9-11 

14 

I-sa 15:1-18:7 

Ga-la-ti 1:1-24 

Thánh Thi 58:1-11 

Châm Ngôn 23:12 
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15 

I-sa 19:1-21:17 

Ga-la-ti 2:1-16 

Thánh Thi 59:1-17 

Châm Ngôn 23:13-14 

16 

I-sa 22:1-24:23 

Ga-la-ti 2:17-3:9 

Thánh Thi 60:1-12 

Châm Ngôn 23:15-16 

17 

I-sa 25:1-28:13 

Ga-la-ti 3:10-22 

Thánh Thi 61:1-8 

Châm Ngôn 23:17-18 

18 

I-sa 28:14-30:11 

Ga-la-ti 3:23-4:31 

Thánh Thi 62:1-12 

Châm Ngôn 23;19-21 

19 

I-sa 30:12-33:9 

Ga-la-ti 5:1-12 

Thánh Thi 63:1-11 

Châm Ngôn 23:22 

20 

I-sa 33:10-36:22 

Ga-la-ti 5:13-26 

Thánh Thi 64:1-10 

Châm Ngôn 23:23 

21 

I-sa 37:1-38:22 

Ga-la-ti 6:1-18 

Thánh Thi 65:1-13 

Châm Ngôn 23:24 

 

 

22 

I-sa 39:1-41:16 

Ê-phê-sô 1:1-23 

Thánh Thi 66:1-20 

Châm Ngôn 23:25-28 

23 

I-sa 41:17-43:13 

Ê-phê-sô 2:1-22 

Thánh Thi 67;1-7 

Châm Ngôn 23:29-35 

24 

I-sa 43:14-45:10 

Ê-phê-sô 3:1-21 

Thánh Thi 68:1-18 

Châm Ngôn 24:1-2 

25 

I-sa 45;11-48:11 

Ê-phê-sô 4:1-16 

Thánh Thi 68:19-35 

Châm Ngôn 24:3-4 

26 

I-sa 48:12-50:11 

Ê-phê-sô 4:17-32 

Thánh Thi 69:1-18 

Châm Ngôn 24:5-6 

27 

I-sa 51:1-53:12 

Ê-phê-sô 5:1-33 

Thánh Thi 69:19-36 

Châm Ngôn 24:7 

28 

I-sa 54:1-57:14 

Ê-phê-sô 6:1-24 

Thánh Thi 70:1-5 

Châm Ngôn 24:8 

 

 

29 

I-sa 57:15-59:21 

Phi-líp 1:1-26 

Thánh Thi 71:1-24 

Châm Ngôn 24:9-10 

30 

I-sa 60:1-62:5 

Phi-líp 1:27-2:18 

Thánh Thi 72:1-20 

Châm Ngôn 24:11-12 

 
Tháng 10 

01 

I-sa 62:6-65:25 

Phi-líp 2:19-3:3 

Thánh Thi 73:1-28 

Châm Ngôn 24:13-14 

02 

I-sa 66:1-24 

Phi-líp 3:4-21 

Thánh Thi 74:1-23 

Châm Ngôn 24:15-16 

03 

Giê-rê-mi 1:1-2:30 

Phi-líp 4:1-23 

Thánh Thi 75:1-10 

Châm Ngôn 24:17-20 

04 

Giê-rê-mi 2:31-4:18 

Cô-lô-se 1:1-17 

Thánh Thi 76:1-12 

Châm Ngôn 24:21-22 

05 

Giê-rê-mi 4:19-6:15 

Cô-lô-se 1:18-2:7 

Thánh Thi 77:1-20 

Châm Ngôn 24:23-25 
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06 

Giê-rê-mi 6:16-8:7 

Cô-lô-se 2:8-23 

Thánh Thi 78:1-31 

Châm Ngôn 24:26 

07 

Giê-rê-mi 8:8-9:26 

Cô-lô-se 3:1-17 

Thánh Thi 78:32-55 

Châm Ngôn 24:27 

08 

Giê-rê-mi 10:1-11:23 

Cô-lô-se 3:18-4:18 

Thánh Thi 78:56-72 

Châm Ngôn 24:28-29 

09 

Giê-rê-mi 12:1-14:10 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-
2:8 

Thánh Thi 79:1-13 

Châm Ngôn 24:30-34 

10 

Giê-rê-mi 14:11-
16:15 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-
3:13 

Thánh Thi 80:1-19 

Châm Ngôn 25:1-5 

11 

Giê-rê-mi 16:16-
18:23 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-
5:3 

Thánh Thi 81:1-16 

Châm Ngôn 25:6-8 

 

 

12 

Giê-rê-mi 19:1-21:14 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-
28 

Thánh Thi 82:1-8 

Châm Ngôn 25:9-10 

13 

Giê-rê-mi 22:1-23:20 

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-
12 

Thánh Thi 83:1-18 

Châm Ngôn 25:11-14 

14 

Giê-rê-mi 23:21-
25:38 

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-
17 

Thánh Thi 84:1-12 

Châm Ngôn 25:15 

15 

Giê-rê-mi 26:1-27 

2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-
18 

Thánh Thi 85:1-13 

Châm Ngôn 25:16 

16 

Giê-rê-mi 28:1-29:32 

1 Ti-mô-thê 1:1-20 

Thánh Thi 86:1-17 

Châm Ngôn 25;17 

17 

Giê-rê-mi 30:1-31:26 

1 Ti-mô-thê 2:1-15 

Thánh Thi 87:1-7 

Châm Ngôn 25:18-19 

 

 

18 

Giê-rê-mi 31:27-
32:44 

1 Ti-mô-thê 3:1-16 

Thánh Thi 88:1-18 

Châm Ngôn 25:20-22 

19 

Giê-rê-mi 33:1-34:22 

1 Ti-mô-thê 4:1-16 

Thánh Thi 89:1-13 

Châm Ngôn 25:23-24 

20 

Giê-rê-mi 35:1-36:32 

1 Ti-mô-thê 5:1-25 

Thánh Thi 89:14-37 

Châm Ngôn 25:25-27 

21 

Giê-rê-mi 37:1-38:28 

1 Ti-mô-thê 6:1-21 

Thánh Thi 89:38-52 

Châm Ngôn 25:28 

22 

Giê-rê-mi 39:1-41:18 

2 Ti-mô-thê 1:1-18 

Thánh Thi 90:1-
91:16 

Châm Ngôn 26:1-2 

23 

Giê-rê-mi 42:1-44:23 

2 Ti-mô-thê 2:1-21 

Thánh Thi 92:1-93 

Châm Ngôn 26:3-5 

24 

Giê-rê-mi 44:24-47:7 

2 Ti-mô-thê 2:22-
3:17 

Thánh Thi 94:1-23 

Châm Ngôn 26:6-8 
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25 

Giê-rê-mi 48:1-49:22 

2 Ti-mô-thê 4:1-22 

Thánh Thi 95:1-
96:13 

Châm Ngôn 26:9-12 

26 

Giê-rê-mi 49:23-
50:46 

Tích 1:1-16 

Thánh Thi 97:1-98:9 

Châm Ngôn 26:13-16 

27 

Giê-rê-mi 51:1-53 

Tích 2:1-15 

Thánh Thi 99:1-9 

Châm Ngôn 26:17 

28 

Giê-rê-mi 51:54-
52:34 

Tích 3:1-15 

Thánh Thi 100:1-5 

Châm Ngôn 26:18-19 

29 

Ai Ca 1:1-2:22 

Phi-lê-môn 1:1-25 

Thánh Thi 101:1-8 

Châm Ngôn 26:20 

30 

Ai Ca 3:1-66 

Hê-bơ-rơ 1:1-14 

Thánh Thi 102:1-28 

Châm Ngôn 26:21-22 

31 

Ai Ca 4:1-5:22 

Hê-bơ-rơ 2:1-18 

Thánh Thi 103:1-22 

Châm Ngôn 26:23 

Tháng 11 

01 

Ê-xê-chi-ên 1:1-3:15 

Hê-bơ-rơ 3:1-19 

Thánh Thi 104:1-23 

Châm Ngôn 26:24-26 

02 

Ê-xê-chi-ên 3:16-
6:14 

Hê-bơ-rơ 4:1-16 

Thánh Thi 104:24-35 

Châm Ngôn 26:27 

03 

Ê-xê-chi-ên 7:1-9:11 

Hê-bơ-rơ 5:1-14 

Thánh Thi 105:1-15 

Châm Ngôn 26:28 

04 

Ê-xê-chi-ên 10:1-
11:25 

Hê-bơ-rơ 6:1-20 

Thánh Thi 105:16-36 

Châm Ngôn 27:1-2 

05 

Ê-xê-chi-ên 12:1-
14:11 

Hê-bơ-rơ 7:1-17 

Thánh Thi 105:37-45 

Châm Ngôn 27:3 

06 

Ê-xê-chi-ên 14:12-
16:41 

Hê-bơ-rơ 7:18-28 

Thánh Thi 106:1-12 

Châm Ngôn 27:4-6 

 

 

07 

Ê-xê-chi-ên 16:42-
17:24 

Hê-bơ-rơ 8:1-13 

Thánh Thi 106:13-31 

Châm Ngôn 27:7-9 

08 

Ê-xê-chi-ên 18:1-
19:14 

Hê-bơ-rơ 9:1-10 

Thánh Thi 106:32-48 

Châm Ngôn 27:10 

09 

Ê-xê-chi-ên 20:1-49 

Hê-bơ-rơ 9:11-28 

Thánh Thi 107:1-43 

Châm Ngôn 27:11 

10 

Ê-xê-chi-ên 21:1-
22:31 

Hê-bơ-rơ 10:1-17 

Thánh Thi 108:1-13 

Châm Ngôn 27:12 

11 

Ê-xê-chi-ên 23:1-49 

Hê-bơ-rơ 10:18-39 

Thánh Thi 109:1-31 

Châm Ngôn 27:13 

12 

Ê-xê-chi-ên 24:1-
26:21 

Hê-bơ-rơ 11:1-16 

Thánh Thi 110:1-7 

Châm Ngôn 27:14 
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13 

Ê-xê-chi-ên 27:1-
28:26 

Hê-bơ-rơ 11:17-31 

Thánh Thi 111:1-10 

Châm Ngôn 27:15-16 

14 

Ê-xê-chi-ên 29:1-
30:26 

Hê-bơ-rơ 11:32-
12:13 

Thánh Thi 112:1-10 

Châm Ngôn 27:17 

15 

Ê-xê-chi-ên 31:1-
32:32 

Hê-bơ-rơ 12:14-29 

Thánh Thi 113:1-
114:8 

Châm Ngôn 27:18-20 

16 

Ê-xê-chi-ên 33:1-
34:31 

Hê-bơ-rơ 13:1-25 

Thánh Thi 115:1-18 

Châm Ngôn 27:21-22 

17 

Ê-xê-chi-ên 35:1-
36:38 

Gia-cơ 1:1-18 

Thánh Thi 116:1-19 

Châm Ngôn 27:23-27 

18 

Ê-xê-chi-ên 37:1-
38:23 

Gia-cơ 1:19-2:17 

Thánh Thi 117:1-2 

Châm Ngôn 28:1 

 

19 

Ê-xê-chi-ên 39:1-
40:27 

Gia-cơ 2:18-3:18 

Thánh Thi 118:1-18 

Châm Ngôn 28:2 

20 

Ê-xê-chi-ên 40:28-
41:26 

Gia-cơ 4:1-17 

Thánh Thi 118:19-29 

Châm Ngôn 28:3-5 

21 

Ê-xê-chi-ên 42:1-
43:27 

Gia-cơ 5:1-20 

Thánh Thi 119:1-16 

Châm Ngôn 28:6-7 

22 

Ê-xê-chi-ên 44:1-
45:12 

1 Phê-rơ 1:1-12 

Thánh Thi 119:17-32 

Châm Ngôn 28:8-10 

23 

Ê-xê-chi-ên 45:13-
46:24 

1 Phê-rơ 1:13-2:10 

Thánh Thi 119:33-48 

Châm Ngôn 28:11 

24 

Ê-xê-chi-ên 47:1-
48:35 

1 Phê-rơ 2:11-3:7 

Thánh Thi 119:49-64 

Châm Ngôn 28:12-13 

 

 

25 

Đa-ni-ên 1:1-2:23 

1 Phê-rơ 3:8-4:6 

Thánh Thi 119:65-80 

Châm Ngôn 28:14 

26 

Đa-ni-ên 2:24-3:30 

1 Phê-rơ 4:7-5:14 

Thánh Thi 119:81-96 

Châm Ngôn 28:15-16 

27 

Đa-ni-ên 4:1-37 

2 Phê-rơ 1:1-21 

Thánh Thi 119:97-
112 

Châm Ngôn 28:17-18 

28 

Đa-ni-ên 5:1-31 

2 Phê-rơ 2:1-22 

Thánh Thi 119:113-
128 

Châm Ngôn 28:19-20 

29 

Đa-ni-ên 6:1-28 

2 Phê-rơ 3:1-18 

Thánh Thi 119:129-
152 

Châm Ngôn 28:21-22 

30 

Đa-ni-ên 7:1-28 

1 Giăng 1:1-10 

Thánh Thi 119:153-
176 

Châm Ngôn 28:23-24 
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Tháng 12 

01 

Đa-ni-ên 8:1-27 

1 Giăng 2:1-17 

Thánh Thi 120:1-7 

Châm Ngôn 28:25-26 

02 

Đa-ni-ên 9:1-11:1 

1 Giăng 2:18-3:6 

Thánh Thi 121:1-8 

Châm Ngôn 28:27-28 

03 

Đa-ni-ên 11:2-35 

1 Giăng 3:7-24 

Thánh Thi 122:1-9 

Châm Ngôn 29:1 

04 

Đa-ni-ên 11:36-
12:13 

1 Giăng 4:1-21 

Thánh Thi 123:1-4 

Châm Ngôn 29:2-4 

05 

Ô-sê 1:1-3:5 

1 Giăng 5:1-21 

Thánh Thi 124:1-8 

Châm Ngôn 29:5-8 

06 

Ô-sê 4:1-5:15 

2 Giăng 1:1-13 

Thánh Thi 125:1-5 

Châm Ngôn 29:9-11 

07 

Ô-sê 6:1-9:17 

3 Giăng 1:1-15 

Thánh Thi 126:1-6 

Châm Ngôn 29:12-14 

 

08 

Ô-sê 10:1-14:9 

Giu-đe 1:1-25 

Thánh Thi 127:1-5 

Châm Ngôn 29:15-17 

09 

Giô-ên 1:1-3:21 

Khải Huyền 1:1-20 

Thánh Thi 128:1-6 

Châm Ngôn 29:18 

10 

A-mốt 1:1-3:15 

Khải Huyền 2:1-17 

Thánh Thi 129:1-8 

Châm Ngôn 29:19-20 

11 

A-mốt 4:1-6:14 

Khải Huyền 2:18-3:6 

Thánh Thi 130:1-8 

Châm Ngôn 29:21-22 

12 

A-mốt 7:1-9:15 

Khải Huyền 3:7-22 

Thánh Thi 131:1-3 

Châm Ngôn 29:23 

13 

Áp-đia 1:1-21 

Khải Huyền 4:1-11 

Thánh Thi 132:1-18 

Châm Ngôn 29:24-25 

14 

Giô-na 1:1-4:11 

Khải Huyền 5:1-14 

Thánh Thi 133:1-3 

Châm Ngôn 29:26-27 

 

 

15 

Mi-ca 1:1-4:13 

Khải Huyền 6:1-17 

Thánh Thi 134:1-3 

Châm Ngôn 30:1-4 

16 

Mi-ca 5:1-7:20 

Khải Huyền 7:1-17 

Thánh Thi 135:1-21 

Châm Ngôn 30:5-6 

17 

Na-hum 1:1-3:19 

Khải Huyền 8:1-13 

Thánh Thi 136:1-26 

Châm Ngôn 30:7-9 

18 

Ha-ba-cúc 1:1-3:19 

Khải Huyền 9:1-21 

Thánh Thi 137:1-9 

Châm Ngôn 30:10 

19 

Sô-phô-ni 1:1-3:20 

Khải Huyền 10:1-11 

Thánh Thi 138:1-8 

Châm Ngôn 30:11-14 

20 

Ha-gai 1:1-2:23 

Khải Huyền 11:1-19 

Thánh Thi 139:1-24 

Châm Ngôn 30:15-16 

21 

Xa-cha-ri 1:1-21 

Khải Huyền 12:1-17 

Thánh Thi 140:1-13 

Châm Ngôn 30:17 
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22 

Xa-cha-ri 2:1-3:10 

Khải Huyền 13:1-
13:18 

Thánh Thi 141:1-10 

Châm Ngôn 30:18-20 

23 

Xa-cha-ri 4:1-5:11 

Khải Huyền 14:1-20 

Thánh Thi 142:1-7 

Châm Ngôn 30:21-23 

24 

Xa-cha-ri 6:1-7:14 

Khải Huyền 15:1-8 

Thánh Thi 143:1-12 

Châm Ngôn 30:24-28 

25 

Xa-cha-ri 8:1-23 

Khải Huyền 16:1-21 

Thánh Thi 144:1-15 

Châm Ngôn 30:29-31 

 

 

 

 

26 

Xa-cha-ri 9:1-17 

Khải Huyền 17:1-18 

Thánh Thi 145:1-21 

Châm Ngôn 30:32 

27 

Xa-cha-ri 10:1-11:17 

Khải Huyền 18:1-24 

Thánh Thi 146:1-10 

Châm Ngôn 30:33 

28 

Xa-cha-ri 12:1-13:9 

Khải Huyền 19:1-21 

Thánh Thi 147:1-20 

Châm Ngôn 31:1-7 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Xa-cha-ri 14:1-21 

Khải Huyền 20:1-15 

Thánh Thi 148:1-14 

Châm Ngôn 31:8-9 

30 

Ma-la-chi 1:1-2:17 

Khải Huyền 21:1-27 

Thánh Thi 149:1-9 

Châm Ngôn 31:10-24 

31 

Ma-la-chi 3:1-4:6 

Khải Huyền 22:1-21 

Thánh Thi 150:1-6 

Châm Ngôn 31:25-31 
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Nguồn Lực 
 
Tất cả các nguồn lực và bài hát từ cuốn sách này (và bao gồm 
video, mp3 và PowerPoint) có thể được tìm thấy tại: 
 

http://khoisuthophuong.com 
 
Các bài hát trong cuốn sách này và trên trang web nhằm mục đích 
giới thiệu và cho giúp cho các nhóm nhỏ của bạn hoặc Hội thánh 
mới biết bắt đầu sự thờ phượng. Bạn có thể tìm thấy nhiều bài hát 
thờ phượng khác trên internet khi bạn sẵn sàng mở rộng những gì 
bạn sử dụng trong thờ phượng. Luôn luôn cầu nguyện chọn hoặc 
kiểm tra các bài hát bạn sử dụng trong sự thờ phượng để đảm bảo 
rằng họ luôn đi theo những Lễ Thật được viết trong Kinh Thánh. 
 
Đối với nguồn lực bai hat khac hãy thử: 
 

http://nhactinlanh.com/ 
 
Đối với nguồn lực môn đệ hãy thử: 
 

https://mondehoa.com/ 
 
Đối với các video Tin Mừng khác, hãy thử: 
 

http://giexulaai.com/ 
 
Đối với Kinh Thánh trên mang hãy thử: 
 

https://www.bible.com/vi 
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